
⃝自
じ て ん

転車
しゃ

に乗
の

る前
まえ

のル
る ー る

ール
Rules before riding a bicycle
骑车前的规则
Nội quy trước khi lái xe đạp
साइकल चढ्नु अघिका नियमहरू

① 自
じ て ん し ゃ

転車を買
か

ったときやもらったときは、防
ぼ う は ん

犯登
と う ろ く

録（自
じ て ん し ゃ

転車が盗
ぬ す

まれたとき、誰
だ れ

の自
じ て ん し ゃ

転車なのかわ
かるようにする手

て つ づ

続き）をしてください。
① Register your bicycle when you buy or receive it from a friend (Bicycle Theft Prevention Registration 

(Bohantouroku): the system to fi nd a stolen bicycle quickly by identifying the registered bicycle owner).
①购买或得到自行车时，请办理防犯登录（防盗登记）手续（自行车被盗时能确认车主的手续）。
① Khi mua xe đạp hoặc khi được cho xe đạp, hãy đăng kí chống trộm (thủ tục để xác minh chủ nhân xe đạp trong 

trường hợp bị ăn trộm).
① जब साइकल किनिन्छ वा उपहारमा दिइन्छ, त्यसबेला सुरक्षार्थ दर्ता (साइकल चोरी भएमा यसको मालिक को हो भनेर पत्ता लगाउने 

प्रक्रिया) गर्नुहोस्।

②防
ぼ う は ん

犯登
と う ろ く

録の手
て つ づ

続きは、自
じ て ん し ゃ や

転車屋さんか交
こ う ば ん

番で確
か く に ん

認してください。
② As for the registration procedure, please ask at a bicycle shop or a police box.
②防盗登记的相关手续，请向自行车店或警察岗亭询问。
② Hãy xác nhận thủ tục đăng kí chống trộm tại cửa hàng xe đạp bạn mua hoặc đồn cảnh sát.
② सुरक्षार्थ दर्ता प्रक्रिया साइकल पसल वा प्रहरी चौकीमा पुष्टि गर्नुहोस्।

警　視　庁
原宿

Ⓐ-11111

③自
じ て ん し ゃ

転車保
ほ け ん

険に入
は い

ってください。
自
じ て ん し ゃ

転車で他
ほ か

の人
ひ と

に怪
け が

我をさせると高
た か

いお金
か ね

を払
は ら

うことがあります。
③ Take out bicycle accident insurance.
You will have to pay a large amount of compensation if injuring others with 

your bicycle.
③请加入自行车保险。
由于自行车的原因，造成他人受伤时要赔付高额费用。
③ Hãy tham gia bảo hiểm xe đạp. 
Khi đi xe đạp nếu bạn gây thương tích cho người khác, có trường hợp bạn 

phải trả một số tiền lớn.
③ कृपया साइकल बीमा गर्नुहोस्। यदि साइकल चलाउँदा अरू कसैलाई चोट पुग्यो भने ठूलो 

रकम तिर्नु पर्न सक्छ।

4 自
じ て ん し ゃ

転車のル
る ー る

ール
Bicycle rules　自行车的规则　Nội quy xe đạp

साइकल चलाउने नियमहरू
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④タ
た い や

イヤやブ
ぶ れ ー き

レーキ、ラ
ら い と

イトなどの点
てんけん

検整
せ い び

備をしましょう。
④ Check and maintain tires, brakes and lights of your bicycle.
④对车胎、刹车、车灯等加以检查确认。
④ Hãy kiểm tra và bảo dưỡng các bộ phận của xe đạp như lốp xe, phanh xe, đèn,…
④ टायर, ब्रेक, बत्ती आदि जाँच र मर्मतसम्भार गरौँ।

⑤反
はんしゃ

射器
き

材
ざい

を付
つ

けましょう。
自
じ て ん し ゃ

転車の前
ぜ ん ご

後、側
そくめん

面に取
と

り付
つ

けて、車
くるま

から発
はっけん

見しやすくしましょう。
⑤ Install bicycle refl ectors on your bicycle.
Install refl ectors on the front, back, and sides of your bicycle so that a car driver easily recognize a bicycle.
⑤配置反光材料。
配置在自行车的前后、侧面，让汽车容易看到。
⑤ Hãy gắn các thiết bị phản quang
Gắn chúng vào phía trước, phía sau, 2 bên của xe đạp để dễ dàng được phát hiện bởi ô tô. 
⑤ परावर्तक उपकरणहरू जडान गर्नुहोस्। 
साइकलको अगाडि र पछाडि, साथै किनारामा जडान गरेर गाडीले सजिलै देख्न सक्ने बनाउनुस्।

⑥ヘ
へ る め っ と

ルメットをかぶりましょう。
⑥ Wear a bicycle helmet.
⑥佩戴头盔。
⑥ Hãy đội mũ bảo hiểm. 
⑥ हेलमेट लगाउनुहोस्।

⑦お酒
さけ

を飲
の

んだら運
うんてん

転してはいけません。
⑦ Do not ride a bicycle after drinking alcohol. 
⑦饮酒后不能骑车。
⑦ Không được phép đi xe đạp sau khi uống rượu bia.
⑦ मद्यपान गरेपछि गाडी चलाउनुहुन्न।

⃝自
じ て ん し ゃ

転車に乗
の

るときのル
る ー る

ール
Rules for safety cycling
骑车时的规则
Nội quy khi đi xe đạp
साइकल चलाउँदा पालना गर्नुपर्ने नियमहरू

①車
しゃどう

道（車
くるま

が走
はし

るところ）の左
ひだりがわ

側を走
はし

ってください。
① Keep to the left side of the road.
①请在机动车道的左侧行驶。
① Hãy đạp xe bên trái lòng đường (đường xe oto chạy)
① सडकको बायाँपट्टि (गाडी चल्ने ठाउँ) साइकल चलाउनुहोस्।
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②歩
あ る

いている人
ひ と

を優
ゆ う せ ん

先してください。
　 しかたなく歩

ほ ど う

道を走
は し

るときは、すぐに止
と

まれるス
す ぴ ー ど

ピードで、歩
ほ こ う し ゃ

行者の通
つ う こ う

行を妨
さまた

げないようにしま
しょう。
② Pedestrians have priority on the sidewalk.
If you have no choice but to ride your bicycle on the sidewalk, do so at a speed that allows you to stop immediately 

in order not to hinder pedestrian traffi  c.
②步行者优先。
只能在步行道上行驶时，请把速度保持在马上可以停下的状态，不要妨碍步行者通行。
② Hãy ưu tiên người đang đi bộ. 
Khi bắt buộc phải đi xe đạp trên vỉa hè, hãy cố gắng đi với tốc độ có thể dừng ngay lập tức, và tránh cản trở lối đi 

của người đi bộ.  
② हिँडिरहेका मानिसहरूलाई प्राथमिकता दिनुहोस्।
यदि बाध्यताले पैदलमार्गमा साइकल चलाउनु परेमा, तुरुन्त रोक्न मिल्ने गतिमा चलाउनुहोस् र पैदल यात्रुहरूको बाटो अबरुद्ध नगर्नुहोस्।

③傘
か さ

を持
も

ちながら、ス
す ま ー と ふ ぉ ん

マートフォンを見
み

ながら、ヘ
へ っ ど ふ ぉ ん

ッドフォンで音
お ん が く

楽を聴
き

きながら、運
う ん て ん

転はしない
でください。

③ Please do not ride a bicycle while holding an umbrella, 
looking at a smart phone or listening to music through 
headphones. 

③不要一边骑行，一边打伞、看手机或戴着耳机听音乐。
③ Không đạp xe khi đang cầm ô, xem điện thoại, hoặc 

nghe nhạc bằng tai nghe.
③ छाता समातेर, स्मार्टफोन हेर्दै, वा हेडफोन लगाएर संगीत सुन्दै 

साइकल चलाउन हुँदैन।

④交
こ う さ て ん

差点では安
あ ん ぜ ん

全確
か く に ん

認をしてください。
　 信

し ん ご う

号や標
ひょうしき

識を守
ま も

るだけでなく、すぐに止
と

まれるス
す ぴ ー ど

ピードで走
は し

ったり、一
い ち じ

時停
て い し

止するなど、安
あ ん ぜ ん

全を
確
か く に ん

認してください。
④ Perform a traffi  c check at an intersection.
Please make sure to ride your bicycle safely by obeying traffi  c signals and signs, riding at a speed that allows you to 

stop immediately, and stopping at intersections.
④在十字路口请确认周围的安全。
不仅要遵守信号灯和路标，还要保持马上可以停下的速度、暂停等以确保安全。
④ Hãy kiểm tra an toàn tại ngã tư.
Không chỉ tuân theo đèn tín hiệu và biển báo, bạn phải đi với tốc độ có thể dừng ngay lập tức, hoặc tạm dừng khi 

cần thiết để đảm bảo an toàn. 
④ चोकहरूमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुहोस्।
ट्राफिक बत्ती र संकेतहरूको पालना गर्नुका साथै, तुरुन्त रोक्न सकिने गतिमा चलाउनुहोस् वा एकछिन रोकिएर सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुहोस्।

⑤夕
ゆ う が た

方から、ラ
ら い と

イトをつけてください。
⑤ Please turn the light(s) on after dark.
⑤傍晚起就请打开车灯。
⑤ Vui lòng bật đèn xe từ chiều tối.
⑤ कृपया साँझमा साईकलको बत्ती बाल्नुहोला ।
⑤

16 17

⑥他
ほか

の人
ひと

を後
うし

ろに乗
の

せたり、２台
だい

並
なら

んで走
はし

ることはしないでください。
⑥ Please do not ride a bicycle with pillion rider or running 2 bicycles alongside.
⑥不要在车后方带人行驶，或２辆自行车并行。
⑥ Không được phép chở người khác ngồi sau, hoặc dàn hàng 2 khi đi xe đạp.
⑥ अरू मानिसलाई पछाडि चढाउने वा २ साइकल सँगै चलाउने नगर्नुहोस्।

⃝決
き

まりを守
まも

らないと、罰
ばっそ く

則があります。
There are penalties for non-compliance.
如果不遵守规定，会受到处罚。
Bạn sẽ bị phạt nếu không tuân thủ quy tắc.
नियम पालना नगरे दण्ड भोग्नु पर्ने छ।

⃝自
じ て ん し ゃ

転車は駐
ちゅうりんじょう

輪場（自
じ て ん し ゃ

転車を置
お

く場
ば し ょ

所）に置
お

いてください。
Please park your bicycle in the bicycle parking area.
请把自行车停放在自行车停车场。
Vui lòng để xe đạp trong bãi giữ xe đạp.
साइकल पार्किंग स्थलमा,साइकल राख्नुहोस्।

駐
ちゅうりんじょう

輪場ではないところ、駅
えきまえ

前や道
ど う ろ

路に置
お

くと市
し

役
やくしょ

所が自
じ て ん し ゃ

転車を持
も

っていきます。
The city offi  ce will tow away if the bicycle is parked in front of a station or on the road which are not bicycle parking 

places.
如果不把自行车停放在指定的停车场，而停放在站前及道路上的话，市政府将把自行车拿走。
“Nế u để xe đạp ở phía trước nhà ga hoặc trên đường nơi không phải là bãi giữ xe đạp thì  sẽ  bị  tò a thị  chí nh mang xe 

đạp đi.”
साइकल पार्किंग स्थलमा नभई एकि अगाडि या सडकमा राखिएमा  सियाकुस्योले उठाउने छ। 

自
じ て ん し ゃ

転車を返
かえ

してもらうためには、お金
かね

が必
ひつよう

要です。
Money will have to be paid to get the bicycle back.
要拿回自行车，需要付钱。
Bạn sẽ bị thu phí  để lấy lại xe đạp.
त्यसरी उठाइएका साइकल फिर्ता लिन,पैसा लाग्नेछ।
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②歩
あ る

いている人
ひ と

を優
ゆ う せ ん

先してください。
　 しかたなく歩

ほ ど う

道を走
は し

るときは、すぐに止
と

まれるス
す ぴ ー ど

ピードで、歩
ほ こ う し ゃ

行者の通
つ う こ う

行を妨
さまた

げないようにしま
しょう。
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③傘
か さ

を持
も

ちながら、ス
す ま ー と ふ ぉ ん

マートフォンを見
み

ながら、ヘ
へ っ ど ふ ぉ ん

ッドフォンで音
お ん が く

楽を聴
き

きながら、運
う ん て ん

転はしない
でください。
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④交
こ う さ て ん

差点では安
あ ん ぜ ん

全確
か く に ん

認をしてください。
　 信
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ま も

るだけでなく、すぐに止
と

まれるス
す ぴ ー ど

ピードで走
は し

ったり、一
い ち じ

時停
て い し

止するなど、安
あ ん ぜ ん

全を
確
か く に ん

認してください。
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⑤夕
ゆ う が た

方から、ラ
ら い と

イトをつけてください。
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⑤

16 17

⑥他
ほか

の人
ひと

を後
うし

ろに乗
の

せたり、２台
だい

並
なら

んで走
はし

ることはしないでください。
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⃝決
き

まりを守
まも

らないと、罰
ばっそ く
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じ て ん し ゃ
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ちゅうりんじょう

輪場（自
じ て ん し ゃ

転車を置
お

く場
ば し ょ

所）に置
お

いてください。
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前や道
ど う ろ
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お
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し

役
やくしょ

所が自
じ て ん し ゃ

転車を持
も

っていきます。
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⃝マ
ま い な ん ば ー

イナンバーカ
か ー ど

ードは、あなたのマ
ま い な ん ば ー

イナンバーが書
か

いてある
ICカ

か ー ど

ードです。
A My Number Card (Individual Number Card) is an IC card which describes My Number (the Individual Number).
个人编号卡是写有您个人编号的 IC 卡。
Thẻ My number là thẻ IC ghi thông tin My number của bạn.
माई नम्बर कार्ड भनेको तपाईंको माई नम्बर लेखिएको आईसी कार्ड हो।

交
こ う ふ

付申
しんせいしょ

請書に記
きにゅう

入し、顔
かお

写
しゃしん

真を貼
は

って郵
ゆうそう

送で申
もう

し込
こ

むか、オ
お ん ら い ん

ンラインで申
しんせい

請するとマ
ま い な ん ば ー

イナンバー
カ
か ー ど

ードをもらうことができます。
You can apply for a My Number Card by online application, or by mail a completed application form with your face 

photo. 
填写交付申请书并贴上照片，通过邮寄方式提交或线上申请，可获得个人编号卡。
Bạn có thể nhận thẻ My number bằng cách điền vào đơn đăng kí cấp thẻ, dán ảnh chân dung, và gửi qua bưu điện 

hoặc đăng kí online.
अनुदान आवेदन फारम भरी, अनुहारको फोटो टाँसी, डाक मार्फत आवेदन दिने वा अनलाइन आवेदन गरेपछि माई नम्बर कार्ड प्राप्त गर्न 

सकिन्छ।

マ
ま い な ん ば ー

イナンバーカ
か ー ど

ードは身
み ぶ ん

分証
しょうめいしょ

明書として使
つか

えるほか、健
けん こ う ほ け ん

康保険証
しょう

として使
つか

うことができます。
You can use your My Number Card as your ID as well as your health insurance card.
个人编号卡除了作为身份证使用外，还可以作为健康保险证使用。
Thẻ My number không chỉ được sử dụng như chứng minh nhân dân mà còn có thể sử dụng như thẻ bảo hiểm y tế. 
माई नम्बर कार्डलाई परिचय पत्रको रूपमा मात्र होइन, स्वास्थ्य बीमा प्रमाणपत्रको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

参
さんこう

考：東
とうきょうと

京都多
た ぶ ん か

文化共
きょうせい

生ポ
ぽ ー た る

ータルサ
さ い と

イト
Reference: Tokyo Intercultural Portal Site
参阅：东京都多元文化共存援助网站
Tham khảo: Cổng thông tin Cộng sinh đa văn hóa Tokyo
सन्दर्भ: टोक्यो शहरको बहुसाँस्कृतिक सहअस्तित्व पोर्टल साइट

5 マ
ま い な ん ば ー

イナンバー
My Number (Individual Number)　个人编号　My number 
व्यक्तिगतनम्बर

18 19

⃝ 90日
にち

を超
こ

えて日
に ほ ん

本に住
す

んでいるすべての人
ひと

は
一
ひと

人
り

に一
ひと

つのマ
ま い な ん ば ー

イナンバー（個
こ じ ん

人番
ばんご う

号）が与
あた

えられます。
My Number (individual number) is provided to all of the people who stay in Japan for more than 90 days.
在日本居住超过 90 天以上的每个人都会配发一个个人编号。
Tất cả những người sinh sống ở Nhật Bản trên 90 ngày thì mỗi người đều được cấp một My Number (mã số cá 

nhân).
जापानमा 90 दिन भन्दा बढि बस्ने सबै व्यक्तिलाई माइ नम्बर(व्यक्तिगत नम्बर) दिइनेछ।

⃝マ
ま い な ん ば ー

イナンバー（個
こ じ ん

人番
ばんご う

号）は、12桁
けた

の数
す う じ

字です。
My Number (Individual Number) is a 12-digit number.
个人编号（个人番号）有 12 位数字。
My number (mã số cá nhân) là dãy số gồm 12 chữ số.
माइ नम्बर (व्यक्तिगत नम्बर) 12 अंकको हुने गर्दछ ।

⃝ア
あ る ば い と

ルバイトしているところや、市
し

役
やくし ょ

所窓
まどぐ ち

口などでマ
ま い な ん ば ー

イナンバーを
求
もと

められることがあります。
My Number may be requested to present at your part-time job or City Hall counter.
有时在打零工的地方或者市政府窗口等机关会要求您出示个人编号。
Bạn có thể sẽ được yêu cầu nộp My number tại văn phòng tòa thị chính hay nơi mà bạn đang làm thêm.
आरुबाइतो गर्ने ठाउँ या सियाकुस्यो मा माइ नम्बेर सोधिन या मग्न  सकिन्छ।  
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⃝一
いちね ん

年のうちに一
いって い

定以
いじょ う

上の収
しゅうにゅう

入があると
翌
よくね ん

年に市
し み ん

民税
ぜい

・県
けんみ ん

民税
ぜい

・森
しんり ん

林環
かんきょう

境税
ぜい

を払
はら

う必
ひつよ う

要があります。
If you have a certain level of income in the previous year, you will have to pay municipal and prefectural resident tax 

and forest environment tax in the following year.
一年内有一定以上收入的话，第二年必须缴纳市民税 · 县民税 · 森林环境税。
Nếu trong một năm bạn có thu nhập trên mức nhất định, bạn phải nộp thuế thị dân・thuế môi trường rừng vào năm 

tiếp theo.
एक वर्षभित्र निश्चित भन्दा बढी आय भएमा अर्को वर्ष नागरिक कर, प्रान्तीय कर, र वन वातावरण कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

在
ざいりゅう

留資
し か く

格を更
こうしん

新するためには市
し み ん

民税
ぜい

・県
けんみん

民税
ぜい

・森
しんりん

林環
かんきょう

境税
ぜい

を支
し は ら

払った証
しょうめいしょ

明書が必
ひつよう

要です。
In order to renew your status of residence, you need a certifi cate to prove your payment of municipal and prefectural 

resident tax and forest environment tax.
在留资格更新时需要出示市民税 · 县民税 · 森林环境税的支付证明。
Để gia hạn tư cách lưu trú bạn cần có giấy chứng nhận đã nộp thuế thị dân・thuế môi trường rừng.
बसोबास अनुमतिलाई नवीकरण गर्न नागरिक कर, प्रान्तीय कर, र वन वातावरण कर तिरेको प्रमाणपत्र आवश्यक छ।

前
まえ

の年
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の収
しゅうにゅう

入の申
しんこく

告や市
し み ん

民税
ぜい

・県
けんみん

民税
ぜい

・森
しんりん

林環
かんきょう

境税
ぜい

の支
しはらい

払は必
かなら

ず決
き

められた日
ひ

までにしてください。
Please be sure to fi le a tax return for your previous year’s income and pay municipal and prefectural resident tax and 

forest environment tax by the due date.
请务必在截止日期之前，申报前一年的收入或缴纳市民税 · 县民税 · 森林环境税。
Bạn phải kê khai thu nhập của năm trước, nộp thuế thị dân・thuế môi trường rừng trước ngày được quy định.
अघिल्लो वर्षको आयको घोषणा र नागरिक कर, प्रान्तीय कर, र वन वातावरण करको भुक्तानी तोकिएको मिति भित्र गर्नुहोस्।

市
し み ん

民税
ぜい

・県
けんみん

民税
ぜい

・森
しんりん

林環
かんきょう

境税
ぜい

のお知
し

らせは毎
まいとし

年６月
がつ

に届
とど

きます。
You will receive the notice of municipal and prefectural resident tax and forest environment tax in June every year.
每年 6 月您会收到市民税 · 县民税 · 森林环境税的缴纳通知。
Thông báo về thuế thị dân・thuế môi trường rừng sẽ được gửi vào tháng 6 hàng năm.
नागरिक कर, प्रान्तीय कर, र वन वातावरण करको सूचना प्रत्येक वर्ष जुन महिनामा प्राप्त हुनेछ।

届
とど

いたら内
ないよう

容を確
かくにん

認してください。
Please check the contents when you receive it. 
收到后请确认相关内容。
Vui lòng kiểm tra nội dung khi thông báo đến.
नगरपालिका कर बारे सूचना पत्र आउँदा जाँच गर्नुहोस्।

6 税
ぜ い き ん

金
Tax　税金　Thuế
कर
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⃝出
しゅっこく

国・帰
き こ く

国をする場
ば あ い

合でも市
し み ん

民税
ぜい

・県
けんみ ん

民税
ぜい

・森
しんり ん

林環
かんきょう

境税
ぜい

を
支
し は ら

払わなければいけません。
You have to pay municipal and prefectural resident tax and forest environment tax even if you leave Japan or get 

back to your home country.
即使在出国 · 回国期间，也必须缴纳市民税 · 县民税 · 森林环境税。
Ngay cả khi xuất cảnh・về nước, bạn vẫn phải nộp thuế thị dân・thuế môi trường rừng. 
जापान बाहिर जानु वा फर्कनु पर्ने अवस्थामा पनि नागरिक कर, प्रान्तीय कर, र वन वातावरण कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

会
かいしゃ

社などで働
はたら

いていた人
ひと

は出
しゅっこくまえ

国前に支
し は ら

払いができるよう、会
かいしゃ

社の人
ひと

に相
そうだん

談してください。
For those who have been working for a company, please consult with your company so that you will be able to pay 

the tax before leaving Japan.
在公司工作的人，出国前请与公司商讨缴纳市 / 县民税。
Nếu bạn đã làm việc tại công ty, vui lòng liên hệ người ở công ty đó để có thể hoàn thành việc đóng thuế trước khi rời 

Nhật Bản.
यदि तपाई कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ भने, कृपया कम्पनीमा व्यक्तिसँग परामर्श गर्नुहोस् ताकि तपाई जापान छोड्नु अघि भुक्तानी गर्न 

सक्नुहुन्छ।

日
に ほ ん

本から出
しゅっこく

国するまでの間
あいだ

に市
し み ん

民税
ぜい

・県
けんみん

民税
ぜい

・森
しんりん

林環
かんきょう

境税
ぜい

を支
し は ら

払うことができない場
ば あ い

合は、出
しゅっこく

国
する前

まえ

に、「納
のうぜい

税管
か ん り に ん

理人」＜＝自
じ ぶ ん

分の代
か

わりに税
ぜいきん

金の手
て つ づ

続きをする人
ひと

＞を決
き

めて、市
し や く し ょ

役所に届
とど

け出
で

をしてください。
If it’s impossible to pay municipal and prefectural resident tax and forest environment tax before leaving Japan, you 

are required to designate a “tax agent” (your representative for payment of any outstanding liabilities on your behalf) 
and notify the City about it before you leave.

离开日本出国期间，无法缴纳市民税 · 县民税 · 森林环境税时，请在出国前指定 “纳税管理人”（代替自己办理纳税手
续的人），并向市役所申报。

Nếu bạn không thể nộp thuế thị dân・thuế môi trường rừng trước khi xuất cảnh khỏi Nhật, hãy chỉ định [Đại lí thuế] 
<= người sẽ thay bạn làm các thủ tục thuế, và thông báo tới Tòa thị chính trước khi xuất cảnh.

जापान छोड्नुभन्दा अघि नागरिक कर, प्रान्तीय कर, र वन वातावरण कर तिर्न नसकेमा, ‘कर व्यवस्थापक’ (आफ्नो सट्टामा कर प्रक्रिया 
गर्ने व्यक्ति) तोकी नगरपालिकामा जानकारी दिनुहोस्।
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要があります。
If you have a certain level of income in the previous year, you will have to pay municipal and prefectural resident tax 

and forest environment tax in the following year.
一年内有一定以上收入的话，第二年必须缴纳市民税 · 县民税 · 森林环境税。
Nếu trong một năm bạn có thu nhập trên mức nhất định, bạn phải nộp thuế thị dân・thuế môi trường rừng vào năm 

tiếp theo.
एक वर्षभित्र निश्चित भन्दा बढी आय भएमा अर्को वर्ष नागरिक कर, प्रान्तीय कर, र वन वातावरण कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

在
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留資
し か く

格を更
こうしん

新するためには市
し み ん

民税
ぜい

・県
けんみん
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林環
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し は ら

払った証
しょうめいしょ

明書が必
ひつよう

要です。
In order to renew your status of residence, you need a certifi cate to prove your payment of municipal and prefectural 

resident tax and forest environment tax.
在留资格更新时需要出示市民税 · 县民税 · 森林环境税的支付证明。
Để gia hạn tư cách lưu trú bạn cần có giấy chứng nhận đã nộp thuế thị dân・thuế môi trường rừng.
बसोबास अनुमतिलाई नवीकरण गर्न नागरिक कर, प्रान्तीय कर, र वन वातावरण कर तिरेको प्रमाणपत्र आवश्यक छ।
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払は必
かなら

ず決
き

められた日
ひ

までにしてください。
Please be sure to fi le a tax return for your previous year’s income and pay municipal and prefectural resident tax and 

forest environment tax by the due date.
请务必在截止日期之前，申报前一年的收入或缴纳市民税 · 县民税 · 森林环境税。
Bạn phải kê khai thu nhập của năm trước, nộp thuế thị dân・thuế môi trường rừng trước ngày được quy định.
अघिल्लो वर्षको आयको घोषणा र नागरिक कर, प्रान्तीय कर, र वन वातावरण करको भुक्तानी तोकिएको मिति भित्र गर्नुहोस्।

市
し み ん

民税
ぜい

・県
けんみん

民税
ぜい

・森
しんりん

林環
かんきょう

境税
ぜい

のお知
し

らせは毎
まいとし

年６月
がつ

に届
とど

きます。
You will receive the notice of municipal and prefectural resident tax and forest environment tax in June every year.
每年 6 月您会收到市民税 · 县民税 · 森林环境税的缴纳通知。
Thông báo về thuế thị dân・thuế môi trường rừng sẽ được gửi vào tháng 6 hàng năm.
नागरिक कर, प्रान्तीय कर, र वन वातावरण करको सूचना प्रत्येक वर्ष जुन महिनामा प्राप्त हुनेछ।

届
とど

いたら内
ないよう

容を確
かくにん

認してください。
Please check the contents when you receive it. 
收到后请确认相关内容。
Vui lòng kiểm tra nội dung khi thông báo đến.
नगरपालिका कर बारे सूचना पत्र आउँदा जाँच गर्नुहोस्।
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けんみ ん

民税
ぜい

・森
しんり ん

林環
かんきょう

境税
ぜい

を
支
し は ら

払わなければいけません。
You have to pay municipal and prefectural resident tax and forest environment tax even if you leave Japan or get 

back to your home country.
即使在出国 · 回国期间，也必须缴纳市民税 · 县民税 · 森林环境税。
Ngay cả khi xuất cảnh・về nước, bạn vẫn phải nộp thuế thị dân・thuế môi trường rừng. 
जापान बाहिर जानु वा फर्कनु पर्ने अवस्थामा पनि नागरिक कर, प्रान्तीय कर, र वन वातावरण कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

会
かいしゃ

社などで働
はたら

いていた人
ひと

は出
しゅっこくまえ

国前に支
し は ら

払いができるよう、会
かいしゃ

社の人
ひと

に相
そうだん

談してください。
For those who have been working for a company, please consult with your company so that you will be able to pay 

the tax before leaving Japan.
在公司工作的人，出国前请与公司商讨缴纳市 / 县民税。
Nếu bạn đã làm việc tại công ty, vui lòng liên hệ người ở công ty đó để có thể hoàn thành việc đóng thuế trước khi rời 

Nhật Bản.
यदि तपाई कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ भने, कृपया कम्पनीमा व्यक्तिसँग परामर्श गर्नुहोस् ताकि तपाई जापान छोड्नु अघि भुक्तानी गर्न 

सक्नुहुन्छ।

日
に ほ ん

本から出
しゅっこく

国するまでの間
あいだ

に市
し み ん

民税
ぜい

・県
けんみん
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ぜい

・森
しんりん

林環
かんきょう

境税
ぜい

を支
し は ら

払うことができない場
ば あ い

合は、出
しゅっこく

国
する前

まえ

に、「納
のうぜい

税管
か ん り に ん

理人」＜＝自
じ ぶ ん

分の代
か

わりに税
ぜいきん

金の手
て つ づ

続きをする人
ひと

＞を決
き

めて、市
し や く し ょ

役所に届
とど

け出
で

をしてください。
If it’s impossible to pay municipal and prefectural resident tax and forest environment tax before leaving Japan, you 

are required to designate a “tax agent” (your representative for payment of any outstanding liabilities on your behalf) 
and notify the City about it before you leave.

离开日本出国期间，无法缴纳市民税 · 县民税 · 森林环境税时，请在出国前指定 “纳税管理人”（代替自己办理纳税手
续的人），并向市役所申报。

Nếu bạn không thể nộp thuế thị dân・thuế môi trường rừng trước khi xuất cảnh khỏi Nhật, hãy chỉ định [Đại lí thuế] 
<= người sẽ thay bạn làm các thủ tục thuế, và thông báo tới Tòa thị chính trước khi xuất cảnh.

जापान छोड्नुभन्दा अघि नागरिक कर, प्रान्तीय कर, र वन वातावरण कर तिर्न नसकेमा, ‘कर व्यवस्थापक’ (आफ्नो सट्टामा कर प्रक्रिया 
गर्ने व्यक्ति) तोकी नगरपालिकामा जानकारी दिनुहोस्।
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⃝バ
ば い く

イクや軽
け い じ ど う し ゃ

自動車などを持
も

っている人
ひと

Those who own motorcycles and light motor vehicles 
持有摩托车或轻型汽车的人
Người sở hữu xe máy hoặc xe ô tô hạng nhẹ
बाइक वा हल्का सवारी साधन जस

毎
まい

年
とし

４月
がつ

１日
にち

に、バ
ば い く

イクや軽
けい じ ど う し ゃ

自動車などを持
も

っている人
ひと

は、軽
けい

自
じ ど う し ゃ ぜ い

動車税（種
しゅべつ

別割
わり

）を払
はら

う必
ひつよう

要が
あります。
軽
けい じ ど う し ゃ

自動車税
ぜい

（種
しゅべつ

別割
わり

）のお知
し

らせは毎
まい

年
とし

５月
がつ

中
ちゅうじゅん

旬に届
とど

きます。届
とど

いたら内
ないよう

容を確
かくにん

認
してください。

Owners of motorcycles and/ or light motor vehicles as of April 1 must pay Light Motor Vehicle Tax 
(Engine Displacement Levy) every year.

A bill of Light Motor Vehicle Tax (Engine Displacement Levy) will be sent to every owners in the middle 
of May each year.

每年截止到 4 月 1 日，持有摩托车或轻型汽车的人必须缴纳轻自动车税（划分车型）。
每年 5 月中旬您会收到轻自动车税（划分车型）的缴纳通知。届时请确认内容。
Vào ngày 1/4 hàng năm, người có xe máy hoặc xe ô tô hạng nhẹ phải nộp thuế xe hạng nhẹ (theo loại). 
Thông báo thuế xe hạng nhẹ (theo loại) được gửi vào giữa tháng 5 hàng năm. Hãy xác nhận nội dung khi nhận.
हरेक वर्ष अप्रिल १ मा, मोटरसाइकल वा हल्का सवारी साधन भएका व्यक्तिले हल्का सवारी साधन कर (प्रकार विभाजन) तिर्नुपर्ने 

हुन्छ।हल्का सवारी साधन कर (प्रकार विभाजन) को सूचना प्रत्येक वर्ष मे महिनाको मध्यतिर प्राप्त हुनेछ। प्राप्त भएपछि सामग्री जाँच 
गर्नुहोस्।

分
わ

からないときは外
がいこくじんそうごうそうだんまどぐち

国人総合相談窓口に聞
き

いてください。
Please ask Funabashi Multilingual Information Center if there is anything you don’t understand.
有不明之处，请向外国人综合咨询处咨询。
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ Cơ sở tư vấn tổng hợp cho cư dân nước ngoài.
यदि तपाईंसँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने, कृपय विदेशी सामान्य परामर्श सेवा केन्द्र् सम्म सपर्क गर्नुहोस।

船
ふ な ば し し

橋市外
がいこくじん

国人総
そうごう

合相
そうだんまどぐち

談窓口　電
で ん わ

話　050-3101-3495
Funabashi Multilingual Information Center TEL 050-3101-3495
船桥市外国人综合咨询处 电话 050-3101-3495
Cơ sở tư vấn tổng hợp cho cư dân nước ngoài tại thành phố Funabashi TEL: 050-3101-3495
फुनाबाशी नगरपालिका विदेशी सामान्य परामर्श सेवा केन्द्र     फोन 050-3101-3495 船橋市外国人

総合相談窓口

船橋市外国人
総合相談窓口
「税金」
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⃝中
ちゅうちょうき

長期在
ざいりゅうしゃ

留者（90 日
に ち

を超
こ

えて日
に ほ ん

本に住
す

む人
ひ と

）で日
に ほ ん

本に住
す

んでいる人
ひ と

は
全
ぜ ん い ん

員、国
こ く み ん

民健
け ん こ う

康保
ほ け ん

険や社
し ゃ か い

会保
ほ け ん

険（会
か い し ゃ

社で入
は い

る保
ほ け ん

険）などの健
け ん こ う

康保
ほ け ん

険に
入
は い

らなければいけません。
Any mid to long term residents (those who live in Japan for more than 90 days) must belong to a public health 

insurance program, such as “National Health Insurance” or “Health Insurance” (Employees’ Health Insurance). 
居住在日本的所有中长期居留者（在日本居住超过 90 天的人），必须加入国民健康保险或社会保险等医疗保险。
Tất cả những người lưu trú trung và dài hạn (thời gian lưu trú trên 90 ngày) đang sinh sống ở Nhật Bản bắt buộc phải 

tham gia bảo hiểm y tế như Bảo hiểm y tế quốc gia hoặc Bảo hiểm xã hội (bảo hiểm tham gia tại công ty). 
जापानमा बस्ने सबै मध्यम देखि दीर्घकालीन बासिन्दाहरू (जापानमा 90 दिनभन्दा बढी समय बस्ने मानिसहरू) ले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा 

र सामाजिक बीमा (कम्पनीले कभर गरेको बीमा) जस्ता स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य लिनुपर्छ।  
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こ く み ん
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け ん こ う

康保
ほ け ん
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ま い な
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しょう
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ひ と
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し か く

格確
か く に ん し ょ

認書
（国

こ く み ん

民健
け ん こ う

康保
ほ け ん

険に入
は い

っていることをわかるようにするカ
か ー ど

ード）をもらえます。
※ マ

ま い な

イナ保
ほ け ん

険証
しょう

とは、マ
ま い な ん ば ー

イナンバーカ
か ー ど

ードを保
ほ け ん

険証
しょう

として利
り よ う

用登
と う ろ く

録した
ものです。

An “Eligibility Information Notifi cation” will be provided to those who do not have a Myna Insurance Card after joining 
National Health Insurance.

※ A Myna Insurance Card is a My Number Card which is linked with the health insurance qualifi cation.
加入国民健康保险后，没有个人编号保险证的人可以拿到资格确认书（证明已加入国民健康保险的卡片）。
※个人编号保险证，是已在个人编号卡上注册，可作为保险证使用的卡。
Người tham gia bảo hiểm y tế quốc gia, nhưng không có Thẻ bảo hiểm My number sẽ được cấp Thẻ xác nhận tư 

cách bảo hiểm (thẻ chứng minh bạn đang tham gia bảo hiểm y tế quốc gia). 
※ Thẻ bảo hiểm My number là thẻ My number được đăng kí sử dụng như thẻ bảo hiểm.
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा मा सामेल हुँदा, जसको माइन न सर्टिफिकेट छैन, तिनीहरूलाई योग्यताको प्रमाणपत्र (राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा मा 

सामेल भएको कुरा देखाउने कार्ड) प्राप्त गर्न सकिन्छ। 
※ माइन न सर्टिफिकेट भनेको माइन नम्बर कार्डलाई बीमाको प्रमाणपत्रको रूपमा प्रयोग गर्न दर्ता गरिएको हो।

病
びょうき

気やけがで病
びょういん

院に行
い

ったときにマ
ま い な

イナ保
ほ け ん

険証
しょう

か資
し か く

格確
かくにんしょ

認書を窓
まどぐち

口で見
み

せると自
じ ぶ ん

分で払
はら

う分
ぶん

が
原
げんそく

則 30％になります。
As a general rule, you only have to pay 30% of the charge by showing your Myna Insurance Card or a Notice of 

Eligibility Information at a hospital counter when ill or injured.
在生病或受伤去医院时，出示个人编号保险证或资格确认书，原则上自己负担 30% 费用。
Khi bạn đi viện do bị ốm hoặc bị thương, nếu bạn xuất trình thẻ bảo hiểm My number hoặc Xác nhận tư cách bảo 

hiểm tại quầy tiếp nhận, chi phí y tế bạn phải tự chi trả sẽ là 30%. 
रोग वा चोटपटकका कारण अस्पताल जान्दा, यदि तपाईं माइन न सर्टिफिकेट वा योग्यताको प्रमाणपत्रलाई काउन्टरमा देखाउनुहुन्छ भने, 

7 国
こ く み ん

民健
け ん こ う

康保
ほ け ん

険
National Health Insurance　国民健康保险　Bảo hiểm y tế quốc dân
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा （कोकुमिन केनकोउ होकेन ）
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⃝バ
ば い く

イクや軽
け い じ ど う し ゃ

自動車などを持
も

っている人
ひと

Those who own motorcycles and light motor vehicles 
持有摩托车或轻型汽车的人
Người sở hữu xe máy hoặc xe ô tô hạng nhẹ
बाइक वा हल्का सवारी साधन जस

毎
まい

年
とし

４月
がつ

１日
にち

に、バ
ば い く

イクや軽
けい じ ど う し ゃ

自動車などを持
も

っている人
ひと

は、軽
けい

自
じ ど う し ゃ ぜ い

動車税（種
しゅべつ

別割
わり

）を払
はら

う必
ひつよう

要が
あります。
軽
けい じ ど う し ゃ

自動車税
ぜい

（種
しゅべつ

別割
わり

）のお知
し

らせは毎
まい

年
とし

５月
がつ

中
ちゅうじゅん

旬に届
とど

きます。届
とど

いたら内
ないよう

容を確
かくにん

認
してください。

Owners of motorcycles and/ or light motor vehicles as of April 1 must pay Light Motor Vehicle Tax 
(Engine Displacement Levy) every year.

A bill of Light Motor Vehicle Tax (Engine Displacement Levy) will be sent to every owners in the middle 
of May each year.

每年截止到 4 月 1 日，持有摩托车或轻型汽车的人必须缴纳轻自动车税（划分车型）。
每年 5 月中旬您会收到轻自动车税（划分车型）的缴纳通知。届时请确认内容。
Vào ngày 1/4 hàng năm, người có xe máy hoặc xe ô tô hạng nhẹ phải nộp thuế xe hạng nhẹ (theo loại). 
Thông báo thuế xe hạng nhẹ (theo loại) được gửi vào giữa tháng 5 hàng năm. Hãy xác nhận nội dung khi nhận.
हरेक वर्ष अप्रिल १ मा, मोटरसाइकल वा हल्का सवारी साधन भएका व्यक्तिले हल्का सवारी साधन कर (प्रकार विभाजन) तिर्नुपर्ने 

हुन्छ।हल्का सवारी साधन कर (प्रकार विभाजन) को सूचना प्रत्येक वर्ष मे महिनाको मध्यतिर प्राप्त हुनेछ। प्राप्त भएपछि सामग्री जाँच 
गर्नुहोस्।

分
わ

からないときは外
がいこくじんそうごうそうだんまどぐち

国人総合相談窓口に聞
き

いてください。
Please ask Funabashi Multilingual Information Center if there is anything you don’t understand.
有不明之处，请向外国人综合咨询处咨询。
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ Cơ sở tư vấn tổng hợp cho cư dân nước ngoài.
यदि तपाईंसँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने, कृपय विदेशी सामान्य परामर्श सेवा केन्द्र् सम्म सपर्क गर्नुहोस।

船
ふ な ば し し

橋市外
がいこくじん

国人総
そうごう

合相
そうだんまどぐち

談窓口　電
で ん わ

話　050-3101-3495
Funabashi Multilingual Information Center TEL 050-3101-3495
船桥市外国人综合咨询处 电话 050-3101-3495
Cơ sở tư vấn tổng hợp cho cư dân nước ngoài tại thành phố Funabashi TEL: 050-3101-3495
फुनाबाशी नगरपालिका विदेशी सामान्य परामर्श सेवा केन्द्र     फोन 050-3101-3495 船橋市外国人

総合相談窓口

船橋市外国人
総合相談窓口
「税金」
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⃝中
ちゅうちょうき

長期在
ざいりゅうしゃ

留者（90 日
に ち

を超
こ

えて日
に ほ ん

本に住
す

む人
ひ と

）で日
に ほ ん

本に住
す

んでいる人
ひ と

は
全
ぜ ん い ん

員、国
こ く み ん

民健
け ん こ う

康保
ほ け ん

険や社
し ゃ か い

会保
ほ け ん

険（会
か い し ゃ

社で入
は い

る保
ほ け ん

険）などの健
け ん こ う

康保
ほ け ん

険に
入
は い

らなければいけません。
Any mid to long term residents (those who live in Japan for more than 90 days) must belong to a public health 

insurance program, such as “National Health Insurance” or “Health Insurance” (Employees’ Health Insurance). 
居住在日本的所有中长期居留者（在日本居住超过 90 天的人），必须加入国民健康保险或社会保险等医疗保险。
Tất cả những người lưu trú trung và dài hạn (thời gian lưu trú trên 90 ngày) đang sinh sống ở Nhật Bản bắt buộc phải 

tham gia bảo hiểm y tế như Bảo hiểm y tế quốc gia hoặc Bảo hiểm xã hội (bảo hiểm tham gia tại công ty). 
जापानमा बस्ने सबै मध्यम देखि दीर्घकालीन बासिन्दाहरू (जापानमा 90 दिनभन्दा बढी समय बस्ने मानिसहरू) ले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा 

र सामाजिक बीमा (कम्पनीले कभर गरेको बीमा) जस्ता स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य लिनुपर्छ।  
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け ん こ う
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ほ け ん

険に入
は い

ると、マ
ま い な
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っていることをわかるようにするカ
か ー ど

ード）をもらえます。
※ マ

ま い な

イナ保
ほ け ん

険証
しょう

とは、マ
ま い な ん ば ー

イナンバーカ
か ー ど

ードを保
ほ け ん

険証
しょう

として利
り よ う

用登
と う ろ く

録した
ものです。

An “Eligibility Information Notifi cation” will be provided to those who do not have a Myna Insurance Card after joining 
National Health Insurance.

※ A Myna Insurance Card is a My Number Card which is linked with the health insurance qualifi cation.
加入国民健康保险后，没有个人编号保险证的人可以拿到资格确认书（证明已加入国民健康保险的卡片）。
※个人编号保险证，是已在个人编号卡上注册，可作为保险证使用的卡。
Người tham gia bảo hiểm y tế quốc gia, nhưng không có Thẻ bảo hiểm My number sẽ được cấp Thẻ xác nhận tư 

cách bảo hiểm (thẻ chứng minh bạn đang tham gia bảo hiểm y tế quốc gia). 
※ Thẻ bảo hiểm My number là thẻ My number được đăng kí sử dụng như thẻ bảo hiểm.
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा मा सामेल हुँदा, जसको माइन न सर्टिफिकेट छैन, तिनीहरूलाई योग्यताको प्रमाणपत्र (राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा मा 

सामेल भएको कुरा देखाउने कार्ड) प्राप्त गर्न सकिन्छ। 
※ माइन न सर्टिफिकेट भनेको माइन नम्बर कार्डलाई बीमाको प्रमाणपत्रको रूपमा प्रयोग गर्न दर्ता गरिएको हो।

病
びょうき

気やけがで病
びょういん

院に行
い

ったときにマ
ま い な

イナ保
ほ け ん

険証
しょう
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分で払
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う分
ぶん

が
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則 30％になります。
As a general rule, you only have to pay 30% of the charge by showing your Myna Insurance Card or a Notice of 

Eligibility Information at a hospital counter when ill or injured.
在生病或受伤去医院时，出示个人编号保险证或资格确认书，原则上自己负担 30% 费用。
Khi bạn đi viện do bị ốm hoặc bị thương, nếu bạn xuất trình thẻ bảo hiểm My number hoặc Xác nhận tư cách bảo 

hiểm tại quầy tiếp nhận, chi phí y tế bạn phải tự chi trả sẽ là 30%. 
रोग वा चोटपटकका कारण अस्पताल जान्दा, यदि तपाईं माइन न सर्टिफिकेट वा योग्यताको प्रमाणपत्रलाई काउन्टरमा देखाउनुहुन्छ भने, 

7 国
こ く み ん

民健
け ん こ う

康保
ほ け ん

険
National Health Insurance　国民健康保险　Bảo hiểm y tế quốc dân
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा （कोकुमिन केनकोउ होकेन ）
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तपाईंले आफैले तिर्नुपर्ने हिस्सा सामान्यतया ३०% हुनेछ।

⃝ 保
ほ け ん り ょ う

険料は日
に ほ ん

本での前
ぜ ん ね ん

年の所
し ょ と く

得（収
しゅうにゅう

入（もらったお金
か ね

）から経
け い ひ

費（その
お金

か ね

をもらうために使
つ か

ったお金
か ね

）を引
ひ

いたもの）に応
お う

じて計
け い さ ん

算します。
The premium is calculated based on your previous year's income in Japan (the amount that the necessary expenses 

incurred for work is subtracted from the gross amount of salaries and wages.) 
保险费是根据前一年在日本的收入扣除经费后计算出来的。
Phí bảo hiểm được tính dựa trên thu nhập của năm trước tại Nhật Bản (lấy tổng thu nhập trừ đi các chi phí (số tiền 

đã chi để nhận được thu nhập đó). 
बिमा प्रिमियमहरू जापानमा अघिल्लो वर्षको आम्दानी (आय (पैसा प्राप्त) खर्च (पैसा प्राप्त गर्न प्रयोग गरिएको पैसा) अनुसार हिसाब 

गरिन्छ।

保
ほけんりょう

険料を払
はら

わないと、在
ざいりゅう

留資
し か く

格（日
に ほ ん

本に住
す

むことができる資
し か く

格）を変
か

える
ときや更

こうしん

新（期
き か ん

間を延
の

ばすこと）するときに影
えいきょう

響があることがあります。
Ignoring the insurance premium payment will affect your future residence status change or 

renewal.
如果不缴纳保险费的话，更换在留资格及更新时，可能会受到影响。
Nếu không đóng phí bảo hiểm thì có thể sẽ ảnh hưởng đến việc gia hạn hay thay đổi tư 

cách lưu trú.
बिमा प्रीमियम भुक्तान नगरेमा भिसा परिवर्तन वा नवीकरण गर्दा असर पर्न सक्छ। 

延
えんたい

滞金
きん

（払
はら

う期
き げ ん

限より遅
おそ

くなった人
ひと

が、保
ほけんりょう

険料の他
ほか

に払
はら

うお金
かね

）も加
くわ

わる可
か の う せ い

能性があるので注
ちゅうい

意
してください。

Please note that delinquent charge might be applied.
也有可能会追加滞纳金，请您注意。
Xin lưu ý rằng có thể bị thu thêm phí nộp chậm.
भुक्तान दिलो भएको पैसा （जरिमाना ）जोडिने संभावना हुनेहुदा सावधान हुनुहोस्। 

⃝資
し か く

格確
か く に ん し ょ

認書を他
ほ か

の人
ひ と

に貸
か

したり、他
ほ か

の人
ひ と

から借
か

りたりしてはいけません。
Lending a Notice of Eligibility Information to or borrowing from other people is prohibited.
资格确认书不可以向他人借取或借给他人。
Nghiêm cấm hành vi cho người khác mượn hoặc mượn từ người khác thẻ Xác nhận tư cách bảo hiểm.
योग्यताको प्रमाणपत्रलाई अरूसँग उधारो दिनु वा अरूसँग उधारो लिनु हुँदैन।

資
し か く

格確
かくにんしょ

認書を失
な

くしたら、すぐに資
し か く

格確
かくにんしょ

認書をもらったところに届
とど

け出
で

てください。
In case of losing a Notice of Eligibility Information, immediately report to the place where you receive it.
资格确认书遗失时，请马上向资格确认书发行机构申报。
Nếu bạn làm mất thẻ Xác nhận tư cách bảo hiểm, ngay lập tức hãy trình báo tới nơi bạn đã nhận thẻ. 
हराएमा、तुरुन्तै पाएको स्थानमा जानकारी दिनुहोस्।
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20 歳
さい

から 59歳
さい

までの国
こくみん

民全
ぜんいん

員が入
はい

るもので、その期
き か ん

間に毎
まいつき

月一
いってい

定のお金
かね

を払
はら

い続
つづ

けます。
All residents between 20 and 59 years old must be enrolled in and make a certain amount of payment monthly 

during that period.
是所有从 20 岁至 59 岁的公民加入的，在此期间每个月需要持续支付一定的金额。
Tất cả công dân từ 20 tuổi đến 59 tuổi đều phải tham gia, nên trong khoảng thời gian tham gia đó, hàng tháng sẽ 

đều đặn trả một khoản tiền nhất định. 
20 देखि 59  वर्ष उमेरका सबै नागरिकहरूले त्यस अबधि भित्र प्रत्येक महिना निश्चित रकम भुक्तान गारी राख्नु पर्नेछ। 

65 歳
さい

になると、国
くに

から偶
ぐうすうつき

数月にもらえる一
いっ

定
ていがく

額のお金
かね

です。
A certain amount of pension benefi t is paid on the even-numbered month by the government when a pensioner turns 

65 years old.
65 岁起，偶数月可以从国家拿到一定金额的钱。
Là số tiền cố định có thể nhận được từ nhà nước vào các tháng chẵn khi bạn 65 tuổi.
65 वर्षको उमेरमा, यो एक निश्चित रकम हो जुन तपाईले देशबाट महिनै पिच्छे पाउन सक्नुहुन्छ।

⃝中
ちゅうちょうき

長期在
ざいりゅうしゃ

留者（90日
にち

を超
こ

えて日
に ほ ん

本に住
す

む人
ひと

）で、日
に ほ ん

本に住
す

んでいる
20歳

さい

から 59歳
さい

までの人
ひと

は全
ぜんい ん

員国
こくみ ん

民年
ねんき ん

金に入
はい

らなければいけません。
Any mid to long term residents (those who live in Japan for more than 90 days) who are between the ages of 20 and 

59 must join the National Pension Plan.
居住在日本的 20 岁至 59 岁的所有中长期居留者（在日本居住超过 90 天的人）必须加入国民年金。
Tất cả những người lưu trú trung và dài hạn (thời gian lưu trú trên 90 ngày) trong độ tuổi từ 20 đến 59 đang sinh 

sống ở Nhật Bản bắt buộc phải tham gia bảo hiểm hưu trí quốc gia (nenkin).
20 र 59 वर्षको बीचमा जापानमा बस्ने सबै मध्य देखि दीर्घकालीन बासिन्दाहरू (जापानमा 90 दिन भन्दा बढी बस्ने मानिसहरू) राष्ट्रिय 

पेंशन मा नाम दर्ता अनिवार्य गर्न पर्नी हुने छ।

⃝年
ねんき ん

金保
ほけん り ょ う

険料を払
はら

わないと、在
ざいりゅう

留資
し か く

格を変
か

えるときや更
こうし ん

新するときに
影
えいきょう

響があることがあります。
Ignoring the pension contribution payment will aff ect your future residence status change or renewal.
如果不缴纳年金保险费的话，更换在留资格及更新时，可能会受到影响。
Nếu không đóng phí bảo hiểm hưu trí thì có thể sẽ ảnh hưởng đến việc gia hạn hay thay đổi tư cách lưu trú.
पेन्सन प्रीमियम भुक्तान गर्न असफल भएमा तपाईंको भिसा परिवर्तन वा नवीकरणमा प्रभाव पार्न सक्दछ।

8 国
こ く み ん

民年
ね ん き ん

金
National Pension　国民年金　Lương hưu trí quốc dân
राष्ट्रिय पेन्सन （कोकुमिन नेनकिन ）
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तपाईंले आफैले तिर्नुपर्ने हिस्सा सामान्यतया ३०% हुनेछ।

⃝ 保
ほ け ん り ょ う

険料は日
に ほ ん

本での前
ぜ ん ね ん

年の所
し ょ と く

得（収
しゅうにゅう

入（もらったお金
か ね

）から経
け い ひ

費（その
お金

か ね

をもらうために使
つ か

ったお金
か ね

）を引
ひ

いたもの）に応
お う

じて計
け い さ ん

算します。
The premium is calculated based on your previous year's income in Japan (the amount that the necessary expenses 

incurred for work is subtracted from the gross amount of salaries and wages.) 
保险费是根据前一年在日本的收入扣除经费后计算出来的。
Phí bảo hiểm được tính dựa trên thu nhập của năm trước tại Nhật Bản (lấy tổng thu nhập trừ đi các chi phí (số tiền 

đã chi để nhận được thu nhập đó). 
बिमा प्रिमियमहरू जापानमा अघिल्लो वर्षको आम्दानी (आय (पैसा प्राप्त) खर्च (पैसा प्राप्त गर्न प्रयोग गरिएको पैसा) अनुसार हिसाब 

गरिन्छ।

保
ほけんりょう

険料を払
はら

わないと、在
ざいりゅう

留資
し か く

格（日
に ほ ん

本に住
す

むことができる資
し か く

格）を変
か

える
ときや更

こうしん

新（期
き か ん

間を延
の

ばすこと）するときに影
えいきょう

響があることがあります。
Ignoring the insurance premium payment will affect your future residence status change or 

renewal.
如果不缴纳保险费的话，更换在留资格及更新时，可能会受到影响。
Nếu không đóng phí bảo hiểm thì có thể sẽ ảnh hưởng đến việc gia hạn hay thay đổi tư 

cách lưu trú.
बिमा प्रीमियम भुक्तान नगरेमा भिसा परिवर्तन वा नवीकरण गर्दा असर पर्न सक्छ। 

延
えんたい

滞金
きん

（払
はら

う期
き げ ん

限より遅
おそ

くなった人
ひと

が、保
ほけんりょう

険料の他
ほか

に払
はら

うお金
かね

）も加
くわ

わる可
か の う せ い

能性があるので注
ちゅうい

意
してください。

Please note that delinquent charge might be applied.
也有可能会追加滞纳金，请您注意。
Xin lưu ý rằng có thể bị thu thêm phí nộp chậm.
भुक्तान दिलो भएको पैसा （जरिमाना ）जोडिने संभावना हुनेहुदा सावधान हुनुहोस्। 

⃝資
し か く

格確
か く に ん し ょ

認書を他
ほ か

の人
ひ と

に貸
か

したり、他
ほ か

の人
ひ と

から借
か

りたりしてはいけません。
Lending a Notice of Eligibility Information to or borrowing from other people is prohibited.
资格确认书不可以向他人借取或借给他人。
Nghiêm cấm hành vi cho người khác mượn hoặc mượn từ người khác thẻ Xác nhận tư cách bảo hiểm.
योग्यताको प्रमाणपत्रलाई अरूसँग उधारो दिनु वा अरूसँग उधारो लिनु हुँदैन।

資
し か く

格確
かくにんしょ

認書を失
な

くしたら、すぐに資
し か く

格確
かくにんしょ

認書をもらったところに届
とど

け出
で

てください。
In case of losing a Notice of Eligibility Information, immediately report to the place where you receive it.
资格确认书遗失时，请马上向资格确认书发行机构申报。
Nếu bạn làm mất thẻ Xác nhận tư cách bảo hiểm, ngay lập tức hãy trình báo tới nơi bạn đã nhận thẻ. 
हराएमा、तुरुन्तै पाएको स्थानमा जानकारी दिनुहोस्।
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20 歳
さい

から 59歳
さい

までの国
こくみん

民全
ぜんいん

員が入
はい

るもので、その期
き か ん

間に毎
まいつき

月一
いってい

定のお金
かね

を払
はら

い続
つづ

けます。
All residents between 20 and 59 years old must be enrolled in and make a certain amount of payment monthly 

during that period.
是所有从 20 岁至 59 岁的公民加入的，在此期间每个月需要持续支付一定的金额。
Tất cả công dân từ 20 tuổi đến 59 tuổi đều phải tham gia, nên trong khoảng thời gian tham gia đó, hàng tháng sẽ 

đều đặn trả một khoản tiền nhất định. 
20 देखि 59  वर्ष उमेरका सबै नागरिकहरूले त्यस अबधि भित्र प्रत्येक महिना निश्चित रकम भुक्तान गारी राख्नु पर्नेछ। 

65 歳
さい

になると、国
くに

から偶
ぐうすうつき

数月にもらえる一
いっ

定
ていがく

額のお金
かね

です。
A certain amount of pension benefi t is paid on the even-numbered month by the government when a pensioner turns 

65 years old.
65 岁起，偶数月可以从国家拿到一定金额的钱。
Là số tiền cố định có thể nhận được từ nhà nước vào các tháng chẵn khi bạn 65 tuổi.
65 वर्षको उमेरमा, यो एक निश्चित रकम हो जुन तपाईले देशबाट महिनै पिच्छे पाउन सक्नुहुन्छ।

⃝中
ちゅうちょうき

長期在
ざいりゅうしゃ

留者（90日
にち

を超
こ

えて日
に ほ ん

本に住
す

む人
ひと

）で、日
に ほ ん

本に住
す

んでいる
20歳

さい

から 59歳
さい

までの人
ひと

は全
ぜんい ん

員国
こくみ ん

民年
ねんき ん

金に入
はい

らなければいけません。
Any mid to long term residents (those who live in Japan for more than 90 days) who are between the ages of 20 and 

59 must join the National Pension Plan.
居住在日本的 20 岁至 59 岁的所有中长期居留者（在日本居住超过 90 天的人）必须加入国民年金。
Tất cả những người lưu trú trung và dài hạn (thời gian lưu trú trên 90 ngày) trong độ tuổi từ 20 đến 59 đang sinh 

sống ở Nhật Bản bắt buộc phải tham gia bảo hiểm hưu trí quốc gia (nenkin).
20 र 59 वर्षको बीचमा जापानमा बस्ने सबै मध्य देखि दीर्घकालीन बासिन्दाहरू (जापानमा 90 दिन भन्दा बढी बस्ने मानिसहरू) राष्ट्रिय 

पेंशन मा नाम दर्ता अनिवार्य गर्न पर्नी हुने छ।

⃝年
ねんき ん

金保
ほけん り ょ う

険料を払
はら

わないと、在
ざいりゅう

留資
し か く

格を変
か

えるときや更
こうし ん

新するときに
影
えいきょう

響があることがあります。
Ignoring the pension contribution payment will aff ect your future residence status change or renewal.
如果不缴纳年金保险费的话，更换在留资格及更新时，可能会受到影响。
Nếu không đóng phí bảo hiểm hưu trí thì có thể sẽ ảnh hưởng đến việc gia hạn hay thay đổi tư cách lưu trú.
पेन्सन प्रीमियम भुक्तान गर्न असफल भएमा तपाईंको भिसा परिवर्तन वा नवीकरणमा प्रभाव पार्न सक्दछ।

8 国
こ く み ん

民年
ね ん き ん

金
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⃝学
が っ こ う

校に通
か よ

う留
りゅう

学
が く せ い

生は、所
し ょ と く

得が、決
き

まっている金
き ん が く

額以
い か

下のときは、
　「学

が く せ い

生納
の う ふ

付特
と く れ い

例」を申
も う

し込
こ

むと、年
ね ん き ん

金保
ほ け ん り ょ う

険料を払
は ら

うことを
猶
ゆ う よ

予（払
は ら

う期
き げ ん

限を延
の

ばすこと）できます。
International students, attending a school with lower than a certain amount of income, by applying for “Student 

payment exception”, can postpone the payment of pension contribution.
「学生缴纳特例」为对象的学校上学的留学生，收入在规定金额以下时，如果申请「学生缴纳特例」的话，可以暂缓支

付年金保险费。
Các du học sinh đang đi học có thu nhập thấp hơn số tiền quy định, có thể đăng kí 「Chế độ tạm hoãn đóng bảo 

hiểm hưu trí dành cho học sinh (Gakusei nofu tokurei」  để hoãn lại việc đóng tiền hưu trí quốc dân. 
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू जो अध्ययन गरिरहेका छन् र जसको आय निश्चित रकम भन्दा कम छ,ति बिद्यार्थीहरुले "गाकुसेइ नोउफ़ु 

तोकुरेइ " लागू गरि कोकुमिन नेनकिन भुक्तानी स्थगित गर्न सक्दछन्।

⃝国
こ く み ん

民年
ね ん き ん

金に入
は い

っている人
ひ と

が、 引
ひ

っ越
こ

して日
に ほ ん

本を出
で

た時
と き

は、2年
ね ん

以
い な い

内ならば、
脱
だ っ た い

退一
い ち じ

時金
き ん

（やめた人
ひ と

がお金
か ね

をもらえること）を申
も う

し込
こ

むことができます。
Those of foreign national who have been enrolled in National Pension can apply for lump sum withdrawal payment, if 

they apply within 2 years after they left Japan.
加入国民年金的人，在离开日本后，如果在 2 年以内的话，可以申请办理脱退一时金。
Người nước ngoài tham gia chế độ Bảo hiểm hưu trí quốc gia có thể xin rút tiền một lần (Dattai ichijikin) nếu nộp đơn 

trong vòng 2 năm sau khi rời khỏi Nhật Bản.
पेन्सन प्रीमियम भुक्तान गरेको व्यक्तिले जापान छोडेको 2 वर्षा भित्र एकमुष्ठ रकम फिर्ताको लागि आवेदन दिन सकिनेछ। 

【お問
と

い合
あ

わせ先
さき

】

日本年金機構
外国人の
みなさま

【Contact】　【咨询处】　[Nơi liên hệ]　सोधपुछको लागि । 

日
に ほ ん

本年
ね ん き ん

金機
き こ う

構（年
ね ん き ん

金の仕
し ご と

事をするところ）の外
が い こ く

国業
ぎ ょ う む

務グ
ぐ る ー ぷ

ループ
International operations group of Japan Pension Service.　日本年金机构外国业务组
Nhóm nghiệp vụ nước ngoài của cơ quan hưu trí Nhật Bản
जापान पेन्सन सेवाको विदेशी कामकाज समूह। 　

日
に ほ ん

本から　電
で ん わ

話 0570-05-1165
From Japan, TEL 0570-05-1165
从日本拨打电话 0570-05-1165
Từ Nhật TEL 0570-05-1165
जापान भित्र बाट गर्दा फोन 0570-05-1165 

TEL 0570-05-1165

他
ほ か

の国
く に

から　電
で ん わ

話 81-3-6700-1165
From other countries, TEL 81-3-6700-1165
从其他国家电话 81-3-6700-1165
Từ những nước khác TEL 81-3-6700-1165
विदेश बाट गर्दा फोन 81-3-6700-1165 

TEL 81-3-6700-1165
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⃝地
じ し ん

震
An Earthquake　地震 Động đất भूकम्प

地
じ し ん

震とは、地
じ め ん

面が揺
ゆ

れることです。
An earthquake is the shaking of the ground.
地震是指，地面振动。
Động đất là việ c mặ t đấ t rung chuyể n.
भूकम्प भनेको जमीन हल्लाउँने प्रकोप हो ।

地
じ め ん

面が揺
ゆ

れるので、物
もの

が落
お

ちてきたり、家
いえ

やビ
び る

ルが壊
こわ

れたりすることがあ
ります。

As the ground shakes, things may fall down, and houses and building might collapse.
因为地面震动，所以东西会掉下来，房屋及大楼可能会被损坏。
Vì  mặt đất rung chuyển, mọi thứ có thể rơi xuống, nhà cửa và các tòa nhà có thể bị phá vỡ.
जमिन हल्लिलिने हुँदा,सामानहरु खस्ने, घर या भवनहरू ढल्न सक्छन्।

地
じ し ん

震が起
お

きたら、最
さいしょ

初に、自
じ ぶ ん

分の体
からだ

を守
まも

ることを考
かんが

えましょう。
In case of earthquake, if it happened, fi rst thing to take care about is to keep you in safe.
如果发生地震的话，首先请考虑自身的安全。
Nếu động đất xảy ra, trước hết hãy nghĩ đến việc bảo vệ cơ thể của bản thân. 
भूकम्प आएमा सबै भन्दा पहिले आफ्नो शरीरलाई बचाउने विचार गर्नुहोस्।

部
へ や

屋にいるときは、家
か ぐ

具から離
はな

れて、机
つくえ

の下
した

に入
はい

って頭
あたま

を守
まも

ってください。
If you are in your room, stay away from furniture, and hide under a desk in order to protect 

your head.
在屋子里时，请远离家具，钻到桌子下面保护好头部。
Khi bạn ở trong phòng, hãy tránh xa các đồ đạc, hãy chui xuống dưới bàn và bảo vệ đầu 

của mình.
कोठामा हुनुहुन्छ भने फर्निचरबाट टाढा रहनुहोस र डेस्क मुनि छिरि टाउको सुरक्षित गर्नुहोस्।

外
そと

にいるときは、かばんなどで頭
あたま

を守
まも

って、建
たてもの

物から離
はな

れてください。
If you are outside, protect your head with a bag or something else and keep you away from buildings.
在外面时，请用包等保护好头部，远离建筑物。
Khi bạn ở bên ngoài, xin hãy tránh xa các toà nhà và bảo vệ đầu với những vật như là túi 

xách.
बाहिर हुनुहुन्छ भने टाउको झोलाले बचाउनुहोस् र भवनबाट टाढा भाग्नुहोस।

9 災
さ い が い

害（地
じ し ん

震、大
お お あ め

雨、台
た い ふ う

風など）が起
お

きたら
If a disaster occurred　发生灾害时　Nếu thảm họa xảy ra
प्राकृतिक प्रकोप घटेमा
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⃝学
が っ こ う

校に通
か よ

う留
りゅう

学
が く せ い

生は、所
し ょ と く

得が、決
き

まっている金
き ん が く

額以
い か

下のときは、
　「学

が く せ い

生納
の う ふ

付特
と く れ い

例」を申
も う

し込
こ

むと、年
ね ん き ん

金保
ほ け ん り ょ う

険料を払
は ら

うことを
猶
ゆ う よ

予（払
は ら

う期
き げ ん

限を延
の

ばすこと）できます。
International students, attending a school with lower than a certain amount of income, by applying for “Student 

payment exception”, can postpone the payment of pension contribution.
「学生缴纳特例」为对象的学校上学的留学生，收入在规定金额以下时，如果申请「学生缴纳特例」的话，可以暂缓支
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अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू जो अध्ययन गरिरहेका छन् र जसको आय निश्चित रकम भन्दा कम छ,ति बिद्यार्थीहरुले "गाकुसेइ नोउफ़ु 

तोकुरेइ " लागू गरि कोकुमिन नेनकिन भुक्तानी स्थगित गर्न सक्दछन्।

⃝国
こ く み ん

民年
ね ん き ん

金に入
は い

っている人
ひ と

が、 引
ひ

っ越
こ

して日
に ほ ん

本を出
で

た時
と き

は、2年
ね ん

以
い な い

内ならば、
脱
だ っ た い

退一
い ち じ

時金
き ん

（やめた人
ひ と

がお金
か ね

をもらえること）を申
も う

し込
こ

むことができます。
Those of foreign national who have been enrolled in National Pension can apply for lump sum withdrawal payment, if 

they apply within 2 years after they left Japan.
加入国民年金的人，在离开日本后，如果在 2 年以内的话，可以申请办理脱退一时金。
Người nước ngoài tham gia chế độ Bảo hiểm hưu trí quốc gia có thể xin rút tiền một lần (Dattai ichijikin) nếu nộp đơn 

trong vòng 2 năm sau khi rời khỏi Nhật Bản.
पेन्सन प्रीमियम भुक्तान गरेको व्यक्तिले जापान छोडेको 2 वर्षा भित्र एकमुष्ठ रकम फिर्ताको लागि आवेदन दिन सकिनेछ। 

【お問
と

い合
あ

わせ先
さき

】

日本年金機構
外国人の
みなさま

【Contact】　【咨询处】　[Nơi liên hệ]　सोधपुछको लागि । 

日
に ほ ん

本年
ね ん き ん

金機
き こ う

構（年
ね ん き ん

金の仕
し ご と

事をするところ）の外
が い こ く

国業
ぎ ょ う む

務グ
ぐ る ー ぷ

ループ
International operations group of Japan Pension Service.　日本年金机构外国业务组
Nhóm nghiệp vụ nước ngoài của cơ quan hưu trí Nhật Bản
जापान पेन्सन सेवाको विदेशी कामकाज समूह। 　

日
に ほ ん

本から　電
で ん わ

話 0570-05-1165
From Japan, TEL 0570-05-1165
从日本拨打电话 0570-05-1165
Từ Nhật TEL 0570-05-1165
जापान भित्र बाट गर्दा फोन 0570-05-1165 

TEL 0570-05-1165

他
ほ か

の国
く に

から　電
で ん わ

話 81-3-6700-1165
From other countries, TEL 81-3-6700-1165
从其他国家电话 81-3-6700-1165
Từ những nước khác TEL 81-3-6700-1165
विदेश बाट गर्दा फोन 81-3-6700-1165 

TEL 81-3-6700-1165
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⃝地
じ し ん

震
An Earthquake　地震 Động đất भूकम्प

地
じ し ん

震とは、地
じ め ん

面が揺
ゆ

れることです。
An earthquake is the shaking of the ground.
地震是指，地面振动。
Động đất là việ c mặ t đấ t rung chuyể n.
भूकम्प भनेको जमीन हल्लाउँने प्रकोप हो ।

地
じ め ん

面が揺
ゆ

れるので、物
もの

が落
お

ちてきたり、家
いえ

やビ
び る

ルが壊
こわ

れたりすることがあ
ります。

As the ground shakes, things may fall down, and houses and building might collapse.
因为地面震动，所以东西会掉下来，房屋及大楼可能会被损坏。
Vì  mặt đất rung chuyển, mọi thứ có thể rơi xuống, nhà cửa và các tòa nhà có thể bị phá vỡ.
जमिन हल्लिलिने हुँदा,सामानहरु खस्ने, घर या भवनहरू ढल्न सक्छन्।

地
じ し ん

震が起
お

きたら、最
さいしょ

初に、自
じ ぶ ん

分の体
からだ

を守
まも

ることを考
かんが

えましょう。
In case of earthquake, if it happened, fi rst thing to take care about is to keep you in safe.
如果发生地震的话，首先请考虑自身的安全。
Nếu động đất xảy ra, trước hết hãy nghĩ đến việc bảo vệ cơ thể của bản thân. 
भूकम्प आएमा सबै भन्दा पहिले आफ्नो शरीरलाई बचाउने विचार गर्नुहोस्।

部
へ や

屋にいるときは、家
か ぐ

具から離
はな

れて、机
つくえ

の下
した

に入
はい

って頭
あたま

を守
まも

ってください。
If you are in your room, stay away from furniture, and hide under a desk in order to protect 

your head.
在屋子里时，请远离家具，钻到桌子下面保护好头部。
Khi bạn ở trong phòng, hãy tránh xa các đồ đạc, hãy chui xuống dưới bàn và bảo vệ đầu 

của mình.
कोठामा हुनुहुन्छ भने फर्निचरबाट टाढा रहनुहोस र डेस्क मुनि छिरि टाउको सुरक्षित गर्नुहोस्।

外
そと

にいるときは、かばんなどで頭
あたま

を守
まも

って、建
たてもの

物から離
はな

れてください。
If you are outside, protect your head with a bag or something else and keep you away from buildings.
在外面时，请用包等保护好头部，远离建筑物。
Khi bạn ở bên ngoài, xin hãy tránh xa các toà nhà và bảo vệ đầu với những vật như là túi 

xách.
बाहिर हुनुहुन्छ भने टाउको झोलाले बचाउनुहोस् र भवनबाट टाढा भाग्नुहोस।

9 災
さ い が い

害（地
じ し ん

震、大
お お あ め

雨、台
た い ふ う

風など）が起
お

きたら
If a disaster occurred　发生灾害时　Nếu thảm họa xảy ra
प्राकृतिक प्रकोप घटेमा
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エ
え れ べ ー た ー

レベーターに乗
の

っているときは、全
ぜ ん ぶ

部のボ
ぼ た ん

タンを押
お

して、止
と

まったところで降
お

りてください。
If you are in an elevator, press all buttons and when it stops, get out.
如果正在电梯中，请按下所有按钮，在停下来的地方下电梯。
Khi bạn đang ở trong thang máy, hãy nhấn tất cả các nút và rời khỏi nơi thang máy dừng lại.
लिफ्टमा हुनुहुन्छ भने सबै बटन थिच्नुहोस् र रोकिएको तल्ला  झर्नुहोस।

電
でんしゃ

車やバ
ば す

スに乗
の

っているときは、落
お

ち着
つ

いて、係
かかりいん

員の言
い

うことを聞
き

いてく
ださい。

If you are in a train or a bus, calm down and listen to the directions by the staff. 
如果正在电车或巴士中，请保持冷静，听从工作人员的指示。
Khi bạn đang ở trên tàu điện hoặc xe buýt, hãy bình tĩnh và lắng nghe lời nhân viên nói.
रेल वा बसमा सवार हुनुहुन्छ भने शान्त रहनुहोस् र स्टाफको कुरा सुन्नुहोस्।
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地
じ し ん は っ せ い じ
震発生時の避

ひ な ん ち ゃ ー と
難チャート

自
じたく
宅の状

じょうきょう
況を確

かくにん
認する

生
せいかつけいぞく
活継続が可

かのう
能なら「自

じたく
宅が最

さいぜん
善の避

ひなんじょ
難所」です。

ラ
ら い ふ ら い ん
イフラインが途

と だ
絶えても暮

く
らせる準

じゅんび
備をしましょう。

自
じたく
宅（在

ざいたくひなん
宅避難）

自
じたく
宅が安

あんぜん
全

自
じた く
宅が全

ぜんはんかい
半壊

火
かさ い
災が近

ちか
づいている　など

宿
しゅくはくかのうひなんじょ
泊可能避難所（学

がっこうなど
校等の避

ひなんじょ
難所）親

しん
せき・知

ちじんたく
人宅・ホ

ほ て る
テル・旅

りょかん
館　など

地
じしんはっせい
震発生

火
かさいなど
災等の危

きけん
険がなくなった

自
じたく
宅で暮

く
らせる

一
いっときひなんばしょ
時避難場所に避

ひなん
難

（町
ちょうかい
会・班

はん
ごと）避

ひなん ば し ょ
難場所を決

き
めておく

ご近
きんじょ
所で安

あんぴかくにん
否確認を！

自
じたく
宅で

暮
く
らせない

Evacuation fl ow chart in the event of an earthquake　地震发生时的避难示意图
Biểu đồ sơ tán khi xảy ra động đất　भूकम्प आउदा खेरिको हिनान् चार्ट　

An earthquake struck.　发生地震　Xảy ra động đất　भूकम्प आउनु　

If it's possible to keep living there, "your home is the best place to take shelter." Please be prepared 
to keep living there even if the lifeline services are disrupted.

如果可以继续居家生活的话，“自己家是最好的避难所”。
要做好即使是公共服务（水电煤）中断也可以生活的准备哦。
Nếu có thể tiếp tục sinh hoạt, "nhà riêng là nơi lánh nạn tốt nhất".
Hãy cùng chuẩn bị để có thể sinh hoạt ngay cả khi nguồn cung cấp nước, điện, ga, v.v. bị cắt đứt.
जीवन यापन गर्न सम्भव छ भने, आफ्नै घर उत्तम आश्रय हो।
जीविकाका पूर्वाधार नभए पनि बाँच्न तयार हुनुहोस्।

An evacuation shelter you can stay overnight(s) (such as a 
school as an evacuation shelter, etc.)

可以留宿的避难所（学校等避难所）
Nơi lánh nạn có thể ở lại (nơi lánh nạn của trường học, v.v.)
आश्रय लिन मिल्ने हिनान्ज्यो (विद्यालयहरू जस्ता हिनान्ज्यो)

A relative's home, an acquaintance's home, a hotel, a 
Japanese-style inn, etc.

亲戚、朋友家、酒店、旅馆 等
Nhà người thân, nhà người quen, khách sạn, nhà trọ, v.v.
आफन्त, चिनजानको घर, होटल, र्‍योखान, इत्यादि।

At your home (sheltering at 
your own home)

居家（在家避难）
Nhà riêng (lánh nạn tại nhà)
आफ्नो घर (घर भाग्नु)

The danger of the fi re, etc. has gone.
You can live at your home.
已经没有火灾的危险了
可以居家生活
Không còn nguy cơ hỏa hoạn, v.v.
Có thể sinh hoạt tại nhà
आगलागी आदिको जोखिम रहेन 
आफ्नो घरमा बस्न सकिन्छ 

Your home is safe.
自己家安全
Nhà riêng an toàn
आफ्नो घर सुरक्षित छ

Check your home conditions.
确认家中情况
Kiểm tra tình trạng nhà mình
आफ्नो घरको स्थिति जाँच गर्नु

Evacuate to a temporary evacuation site.
Designate evacuation site beforehand (by a neighborhood association or a local group).
Confi rm safety with your neighbors!
去临时避难所避难

（社区 · 小组为单位）决定好避难场所
确认街坊邻居的安全！
Sơ tán đến nơi lánh nạn tạm thời
Xác định sẵn địa điểm lánh nạn (theo từng Hiệp hội khu phố/nhóm)
Xác nhận an toàn của hàng xóm xung quanh!
अस्थायी हिनान्ज्योमा हिनान् गर्नु(भाग्नु) 
(प्रत्येक नगर परिषद/समूह) हिनान्ज्यो निर्णय गरेर राख्नु
आफ्नो छिमेकमा आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु

Your home is completely or partially destroyed.
A fi re is impending, etc.
自己家全部损坏、部分损坏
火灾渐渐在靠近 等
Nhà đã bị phá hủy hoàn toàn/một nửa
Hỏa hoạn đang lan đến gần, v.v.
आफ्नो घर पुरै ध्वस्त
आगलागी नजिकिँदै छ, आदि

You cannot live at your home.
无法居家生活
Không thể sinh hoạt tại nhà
आफ्नो घरमा बस्न मिल्दैन 
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⃝避
ひ な ん

難施
し せ つ

設（地
じ し ん

震、大
おおあ め

雨、台
たいふ う

風などが起
お

きたとき、逃
に

げる場
ば し ょ

所）
Shelters　避难设施　Cơ sở lánh nạn　हिनानसीसेचु　

大
おお

きな災
さいがい

害があったら、学
がっこう

校や公
こうみんかん

民館などが「避
ひ な ん じ ょ

難所」になります。
If a huge disaster occurred, schools and public halls are used as “shelters” .
发生大型灾害时，学校及公民馆等将成为 [ 避难所 ]。
Trường hợp xảy ra các thảm hoạ lớn, các trường học hay hội trường công cộng trở 

thành 「Nơi lánh nạn」
ठूलो प्राकृतिक प्रकोपको बेला,स्कूल या सार्वजनिक हलहरू हिनान्ज्यो हुन्छन्।

避
ひ な ん じ ょ

難所では、食
た

べ物
もの

がもらえ、寝
ね

る場
ば し ょ

所もあります。
At shelters, you will be able to get foods and have a place to sleep.
在避难所可以领到食物，而且还提供就寝的地方。
Tại nơi lánh nạn có thể được nhận thức ăn và có cả chỗ ngủ.
हिनान्ज्योमा खान र सुत्ने को व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

避難施設一覧

災
さいがい

害が起
お

こると、いつもの生
せいかつ

活ができなくなり、困
こま

るので、自
じ ぶ ん

分の家
いえ

の近
ちか

くの避
ひ な ん じ ょ

難所
がどこにあるか調

しら

べておきましょう。
If a disaster occurred, your normal life might be bothered, so it is better to look in advance for a shelter 

location near you. 
如果发生灾害，您将无法正常生活而困扰，因此请您事先查清自家附近的避难所在哪里。
Khi thảm hoạ xảy ra thì bạn sẽ gặp khó khăn vì không thể sinh hoạt như bình thường được nữa, cho nên hãy tìm 

kiếm sẵn nơi lánh nạn ở đâu mà gần nhà của mình.
प्रकोपको बेला सामान्य जस्तो जीवनयापन गर्न सकिन्न,त्यसैले  घर नजिकको हिनान्ज्यो कहाँ छ बुझी राख्नुहोला ।

⃝津
つ な み

波

津波警報がでたとき、避難することができる建物です。
It is a building where you can escape into 

when a tsunami warning is issued.
当海啸警报响起时，这里是可以避难的建筑物。
Đây là tòa nhà bạn có thể đến lánh nạn khi 

có cảnh báo sóng thần.
सुनामी चेतावनी जारी हुँदा तपाईं सुरक्षित लागि सर्न 

मिल्ने भवन हो ।

Tsunami　海啸　Sóng thần　सुनामी　

津
つ な み

波は、海
うみ

から陸
りく

へ来
く

るとても高
たか

い波
なみ

のことです。
Tsunami is a high wave coming from the sea over to the land.
海啸是指，从大海到陆地的非常大的浪。
Sóng thần là con sóng rất cao từ biển vào đất liền.
सुनामी भनेको समुद्रबाट जमिनमा आउने ठुलो छाल हो।

地
じ し ん

震の後
あと

に来
く

ることがあります。
There are cases that it comes after an earthquake.
有可能在地震后发生
Có thể đến sau trận động đất.
भूकम्प पछि सुनामीको सम्भावना हुन्छ।

地
じ し ん

震が起
お

きたとき、海
うみ

や川
かわ

の近
ちか

くにいたら、すぐに高
たか

いところに逃
に

げてください。
When an earthquake occurred, if you are close to the sea or a river, escape immediately to a place situated high 

over the ground.
发生地震时，如果在海边及河边的话，请立刻逃到高处。
Khi động đất xảy ra, nếu bạn đang ở gần sông hoặc biển, hãy lập tức trốn thoát đến một nơi cao hơn.
भूकम्प आउदा समुद्र वा नदीको नजिकमा हुनुहुन्छ भने तुरुन्तै माथिल्लो स्थानमा भाग्नुहोस्।
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⃝防
ぼうさいじょうほう

災情報
Disaster Prevention Information　防灾信息　Thông tin phòng chống thiên tai　प्रकोप रोकथाम जानकारी　

「ふなばし情
じ ょ う ほ う め ー る

報メール（ふなばし災
さいがいじょうほう

害情報）」（多
た げ ん ご

言語に対
たいおう

応）

ふなばし情報
メール

“Funabashi Information Mail (Funabashi Disaster Information)” (available in multiple languages)
「船桥信息邮件（船桥灾害信息）」（对应多种语言）
“Email thông tin Funabashi (Thông tin thảm họa Funabashi)” (Hỗ trợ đa ngôn ngữ)
“फुनाबाशी जानकारी मेल (फुनाबाशी आपदा जानकारी सेवा )” बहु भाषाहरू समर्थन सेवा

「防
ぼうさい

災ハ
は ん ど ぶ っ く

ンドブック～災
さいがい

害のために今
いま

から準
じゅんび

備しましょう～」

防災ハンド
ブック

“Booklet for Disaster Prevention ～ Preparation for Natural Disasters ～”
「防灾手册～为防不测，现在就准备起来～」
“Cẩm nang phòng chống thiên tai - Hãy chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với thiên tai”
प्राकृतिक प्रकोप र विपद् रोकथाम पुस्तिका - प्रकोपको लागि अब तयारी गरौं नामक पुस्तिका।

「外
がいこくじん

国人のための減
げんさい

災のポ
ぽ い ん と

イント」（多
た げ ん ご

言語に対
たいおう

応）

内閣府発行
「外国人のための
減災のポイント」

Disaster Risk Reduction Tips for Foreign Residents (available in multiple languages)
面向外国人的减灾要点（多种语言对应）
Các lưu ý nhằm giảm nhẹ thiên tai cho người nước ngoài (hỗ trợ đa ngôn ngữ)
विदेशीहरूको लागि प्रकोप न्यूनीकरणका लागि पोइन्ट हरु “(बहुभाषी समर्थन)

「ぼうさいあんしんノ
の ー と

ート」（やさしい日
に ほ ん ご

本語、英
え い ご

語、中
ちゅうごくご

国語）

千葉県国際課
「ぼうさい

あんしんノート」

“Bosai Anshin Note (Disaster Prevention Handbook)” (in plain Japanese, English, Chinese)
「防灾救灾手册」（简易日语、英语、中文）
“Bousai Anshin note” (ghi chú an toàn thiên tai) (Tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Anh 

đơn giản) 
आपद सुरक्षा नोट” (सजिलो जापानी/अंग्रेजी/चिनियाँ भाषा सेवाहरु)
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⃝税
ぜ い む

務署
しょ

の職
しょくいん

員のふりをして、「滞
たいの う

納（税
ぜいき ん

金を払
はら

わないこと）がある。
払
はら

わないと在
ざいりゅう

留資
し か く

格（日
に ほ ん

本に住
す

むことができる資
し か く

格）が取
と

り消
け

されるので
お金

かね

を払
はら

ってほしい」
Pretending to be a tax-office staff saying “There is a delinquency. If you do not pay, your residence status will be 

cancelled.”
冒充税务局的工作人员，“您有未付款项。如果不缴纳会取消您的在留资格，请您付款”
Giả vờ là nhân viên văn phòng thuế, 「Có một khoản nợ quá hạn. Nếu bạn không trả thì tư cách lưu trú của bạn sẽ bị 

huỷ nên muốn bạn trả tiền.」
कर कार्यालयको कर्मचारी भएको नाटक गर्दै ,”तिर्न बाकी रकम छ।  यदि नतिरेमा भिसा रद्द गरिने हुनाले पैसा तिर्नुहोस्”। 

⃝「還
か ん ぷ

付金
きん

（返
かえ

してもらえるお金
かね

）がある。
ATMで受

う

け取
と

れるから手
て つ づ

続きをしてほしい」
“There is a refund for you. Since you can get it at ATM we would like you to proceed.”
“有退款。可以通过 ATM 领取，请办理”

「Có khoản tiền hoàn lại. Muốn bạn làm thủ tục để có thể nhận được tại cây ATM」
फिर्ता आउने रकम छ। ATM द्वारा प्राप्त गर्न सकिने भएकोले  प्रक्रिया  गर्नुहोस्।  

10 こんな電
で ん わ

話に注
ち ゅ う い

意しましょう
Pay attention to such calls as follows.　请注意这样的电话　Hãy cẩn thận với các cuộc điện 
thoại như sau. यस्ता फोन बाट साबधान रहनुहोला। 　

32 33

⃝市
し

役
や く し ょ

所職
しょくいん

員や銀
ぎ ん

行
こ う い ん

員のふりをして、
口
こ う ざ

座番
ば ん ご う

号などの個
こ じ ん

人情
じょうほう

報を聞
き

こうとする。
Pretending to be a city hall official or bank staff and trying to get your bank account number or other personal 

information.
冒充市政府工作人员或银行员工，想询问您的存折号码等个人信息。
Giả vờ là nhân viên ngân hàng hoặc cán bộ tòa thị chính, và hỏi về thông tin cá nhân như là số tài khoản ngân hàng.
सियाकुस्योको कर्मचारी वा बैंकको कर्मचारी भएको नाटक गर्दै खाता नम्बर जस्ता व्यक्तिगत जानकारीहरु सोधिन खोजेमा ।

⃝警
け い さ つ か ん

察官のふりをして、キ
き ゃ っ し ゅ か ー ど  

ャッシュカードを預
あ ず

かろうとする。
Pretending to be a policeman and trying to get your cash card.
冒充警察，想保管您的银行卡。
Giả vờ là cảnh sát, và muốn giữ thẻ rút tiền mặt của bạn.
पुलिस भएको नाटक गरि ATM कार्डहरु जम्मा गर्ने प्रयास गरिएमा। 

このような電
で ん わ

話があったら、すぐに相
そうだん

談してください。
If you got such a call, immediately consult with us.
如有这样的电话，请立刻咨询。
Nếu có một cuộc gọi như vậy, xin vui lòng thảo luận với chúng tôi ngay lập tức.
यस प्रकारका फोनहरु आएमा तुरून्त परामर्श गर्नुहोस्।

電
で ん わ

話 d
で

e 詐
さ ぎ

欺相
そうだん

談専
せんよう

用ダ
だ い や る

イヤル 電
で ん わ

話　0120-494-506
Telephone scams （bank transfer fraud） consultation dial number 0120-494-506.
电话诈骗（汇款诈骗）咨询专线  电话　0120-494-506
Đường dây tư vấn lừa đảo qua điện thoại （lừa đảo chuyển khoản）   Số điện thoại 0120-494-506
फोन द्वारा फ्रड（मनि ट्रान्सफर फ्रड）सम्बन्धि परामर्श को लागि 0120-494-506 
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⃝税
ぜ い む

務署
しょ

の職
しょくいん

員のふりをして、「滞
たいの う

納（税
ぜいき ん

金を払
はら

わないこと）がある。
払
はら

わないと在
ざいりゅう

留資
し か く

格（日
に ほ ん

本に住
す

むことができる資
し か く

格）が取
と

り消
け

されるので
お金

かね

を払
はら

ってほしい」
Pretending to be a tax-office staff saying “There is a delinquency. If you do not pay, your residence status will be 

cancelled.”
冒充税务局的工作人员，“您有未付款项。如果不缴纳会取消您的在留资格，请您付款”
Giả vờ là nhân viên văn phòng thuế, 「Có một khoản nợ quá hạn. Nếu bạn không trả thì tư cách lưu trú của bạn sẽ bị 

huỷ nên muốn bạn trả tiền.」
कर कार्यालयको कर्मचारी भएको नाटक गर्दै ,”तिर्न बाकी रकम छ।  यदि नतिरेमा भिसा रद्द गरिने हुनाले पैसा तिर्नुहोस्”। 

⃝「還
か ん ぷ

付金
きん

（返
かえ

してもらえるお金
かね

）がある。
ATMで受

う

け取
と

れるから手
て つ づ

続きをしてほしい」
“There is a refund for you. Since you can get it at ATM we would like you to proceed.”
“有退款。可以通过 ATM 领取，请办理”

「Có khoản tiền hoàn lại. Muốn bạn làm thủ tục để có thể nhận được tại cây ATM」
फिर्ता आउने रकम छ। ATM द्वारा प्राप्त गर्न सकिने भएकोले  प्रक्रिया  गर्नुहोस्।  

10 こんな電
で ん わ

話に注
ち ゅ う い

意しましょう
Pay attention to such calls as follows.　请注意这样的电话　Hãy cẩn thận với các cuộc điện 
thoại như sau. यस्ता फोन बाट साबधान रहनुहोला। 　
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⃝市
し

役
や く し ょ

所職
しょくいん

員や銀
ぎ ん

行
こ う い ん

員のふりをして、
口
こ う ざ

座番
ば ん ご う

号などの個
こ じ ん

人情
じょうほう

報を聞
き

こうとする。
Pretending to be a city hall official or bank staff and trying to get your bank account number or other personal 

information.
冒充市政府工作人员或银行员工，想询问您的存折号码等个人信息。
Giả vờ là nhân viên ngân hàng hoặc cán bộ tòa thị chính, và hỏi về thông tin cá nhân như là số tài khoản ngân hàng.
सियाकुस्योको कर्मचारी वा बैंकको कर्मचारी भएको नाटक गर्दै खाता नम्बर जस्ता व्यक्तिगत जानकारीहरु सोधिन खोजेमा ।
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察官のふりをして、キ
き ゃ っ し ゅ か ー ど  

ャッシュカードを預
あ ず

かろうとする。
Pretending to be a policeman and trying to get your cash card.
冒充警察，想保管您的银行卡。
Giả vờ là cảnh sát, và muốn giữ thẻ rút tiền mặt của bạn.
पुलिस भएको नाटक गरि ATM कार्डहरु जम्मा गर्ने प्रयास गरिएमा। 

このような電
で ん わ

話があったら、すぐに相
そうだん

談してください。
If you got such a call, immediately consult with us.
如有这样的电话，请立刻咨询。
Nếu có một cuộc gọi như vậy, xin vui lòng thảo luận với chúng tôi ngay lập tức.
यस प्रकारका फोनहरु आएमा तुरून्त परामर्श गर्नुहोस्।

電
で ん わ

話 d
で
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さ ぎ

欺相
そうだん
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せんよう
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だ い や る

イヤル 電
で ん わ

話　0120-494-506
Telephone scams （bank transfer fraud） consultation dial number 0120-494-506.
电话诈骗（汇款诈骗）咨询专线  电话　0120-494-506
Đường dây tư vấn lừa đảo qua điện thoại （lừa đảo chuyển khoản）   Số điện thoại 0120-494-506
फोन द्वारा फ्रड（मनि ट्रान्सफर फ्रड）सम्बन्धि परामर्श को लागि 0120-494-506 
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⃝生
せいか つ

活の相
そうだ ん

談
Daily life consultaions　生活咨询　Tư vấn cuộc sống　जीवनयापन को परामर्श　

船橋市外国人
総合相談窓口

船
ふ な ば し し

橋市外
が い こ く じ ん

国人総
そ う ご う

合相
そ う だ ん

談窓
ま ど ぐ ち

口　電
で ん わ

話 050-3101-3495 
Funabashi Multilingual Information Center  Tel.  050-3101-3495
船桥市外国人综合咨询处  电话 050-3101-3495
Cơ sở tư vấn tổng hợp cho cư dân nước ngoài tại thành phố Funabashi     Số điện thoại： 050-3101-3495
विदेशीहरूको लागि फुनबाशी शहर सामान्य परामर्श　फोन： 050-3101-3495 

市
し

役
や く し ょ

所 1 階
か い

11 番
ば ん ま ど ぐ ち

窓口
No.11 Desk, 1st floor, Funabashi City Hall
市政府大楼 1 楼 11 号窗口
Quầy 11 tầng 1 Toà thị chính thành phố
नगरपालिकाको भवन पहिलो तल्लाको ११ नम्बर काउन्टर 

月
げ つ

～金
き ん よ う び

曜日　AM9：00 ～ PM5：00
 日
に ほ ん ご

本語・英
え い ご

語・中
ち ゅ う ご く ご

国語・韓
か ん こ く ご

国語・ベ
べ と な む

トナム語
ご

・ネ
ね ぱ ー る

パール語
ご

・イ
い ん ど ね し あ

ンドネシア語
ご

・フ
ふ ぃ り ぴ ん

ィリピン語
ご

・タ
た い

イ語
ご

・
ポ

ぽ る と が る

ルトガル語
ご

・ス
す ぺ い ん

ペイン語
ご

・ヒ
ひ ん で ぃ ー

ンディー語
ご

に対
た い お う

応
9：00AM – 5：00PM, Mon – Fri, support available in Japanese, English, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, 

Indonesian, Tagalog, Thai, Portuguese, Spanish, Hindi
 周一至周五 上午 9：00 至下午 5：00 为止 提供日语，英语，中文，韩语，越南语，尼泊尔语，印度尼西亚语，菲律
宾语，泰语，葡萄牙语，西班牙语，印地语服务
 Từ thứ Hai đến thứ Sáu, 9：00 sáng đến 5：00 chiều, hỗ trợ tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng 
Việt, tiếng Nepal, tiếng Indonesia, tiếng Philippines, tiếng Thái, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hindi
 सोमबार-शुक्रवार बिहान： ९：०० देखि अपराह्न ： ५：०० सम्म।  जापानी, अंग्रेजी, चिनियाँ, कोरियाली, भियतनामी, नेपाली, 
इन्डोनेसियाली, फिलिपिनो, थाई, पोर्तुगाली, स्पेनिश, हिन्दी भाषाहरुमा समर्थन।

外国人在留
支援センター

外
が い こ く じ ん

国人在
ざいりゅう

留支
し え ん

援セ
せ ん た ー

ンター（F
ふ れ す く

RESC）　電
で ん わ

話 0570-011000（ナ
な び だ い や る

ビダイヤル）
Foreign Residents Support Center (FRESC) 0570-011000 (Navi Dial: NTT’s call handling service 

called Navigation Dial) 
外国人在留支援中心 0570-011000（电话导航）
Trung tâm hỗ trợ lưu trú cho người nước ngoài (FRESC) 0570-011000 (Navi Dial)
विदेशी निवासीको समर्थन केन्द्र （FRESC）0570-011000 नेभिगेसन डायल

千
ち ば け ん

葉県外
が い こ く じ ん

国人相
そ う だ ん

談　電
で ん わ

話 043-297-2966　月
げ つ

～金
き ん よ う び

曜日  AM9:00～12:00/PM1:00～4:00
 日
に ほ ん ご

本語・英
え い ご

語・中
ち ゅ う ご く ご

国語・韓
か ん こ く ご

国語・タ
た い ご

イ語・ネ
ね ぱ ー る ご

パール語・ヒ
ひ ん で ぃ ー ご

ンディー語・タ
た が ろ ぐ ご

ガログ語・ス
す ぺ い ん ご

ペイン語・
ポ

ぽ る と が る ご

ルトガル語・ベ
べ と な む ご

トナム語・ロ
ろ し あ ご

シア語・イ
い ん ど ね し あ ご

ンドネシア語に対
た い お う

応
Chiba Consultation Service for Foreign Residents Tel: 043-297-2966
9:00 a.m. to 12:00 p.m. / 1:00 p.m. to 4:00 p.m. Mon – Fri.
Supported languages: Japanese, English, Chinese, Korean, Thai, Nepali, Hindi, Tagalog, Spanish, Portuguese, 

Vietnamese, Russian, Indonesian
千叶县外国人咨询 043-297-2966
周一至周五   AM9:00 ～ 12:00/PM1:00 ～ 4:00
提供日语、英语、中文、韩语、泰语、尼泊尔语、印地语、他加禄语、西班牙语、葡萄牙语、越南语、俄语、印度尼

西亚语服务
Tư vấn dành cho người nước ngoài ở tỉnh Chiba 043-297-2966
9:00 sáng ～ 12:00 trưa/1:00 chiều ～ 4:00 chiều từ Thứ Hai đến thứ Sáu
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⃝緊
きんきゅう

急時
じ

（急
いそ

いで連
れんら く

絡する時
とき

）
In case of an emergency　紧急时　Khi khẩn cấp आपतकालिन समयमा

事
じ け ん

件・事
じ こ

故 電
で ん わ

話 110 番
ば ん

（多
た げ ん ご

言語でも対
た い お う か の う

応可能）
Incident/Accident    Call 110 （Multilingual support available）　事件・事故       电话 110 号（可以提供多语言服务）　
Sự cố / tai nạn    Điện thoại 110 （Hỗ trợ đa ngôn ngữ）　घटना /दुर्घटना　　　फोन -११० （बहु भाषामा समर्थन गरिनेछ  ）

出入国在留
管理庁

病
び ょ う き

気・けが・火
か じ

事 電
で ん わ

話 119 番
ば ん

（多
た げ ん ご

言語でも対
た い お う か の う

応可能）
Illness, injury, fi re   Call 119（Multilingual support available）
疾病・受伤・火灾   电话 119 号（可以提供多语言服务）　
Bệnh tật / Chấn thương / Hỏ a hoạ n    Điện thoại 119 （Hỗ trợ đa ngôn ngữ）
बिमारी / चोटपटक  / आगलागी            फोन -११९ （बहु भाषामा समर्थन गरिनेछ ）

外国人在留総合
インフォメー

ションセンター

外
が い こ く じ ん

国人在
ざいりゅう

留総
そ う ご う

合イ
い ん ふ ぉ め ー し ょ ん せ ん た ー  

ンフォメーションセンター 電
で ん わ

話 0570-013904
General Information Center for Foreigners   0570-013904
外国人在留综合信息中心   0570-013904
Trung tâm thông tin tổng hợp dành cho người nước ngoài đang cư trú 0570-013904
विदेशीहरुका लागि सामान्य सूचना केन्द्र - ०५७०-०१३९०४ 

多
た げ ん ご

言語でも対
た い お う

応可
か の う

能
Multilingual support is also available.
支持多种语言
Có thể hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ
धेरै भाषाहरूमा उपलब्ध

出入国在留管理庁　
外国人生活支援
ポータルサイト

外
が い こ く じ ん

国人生
せ い か つ

活支
し え ん

援ポ
ぽ ー た る さ い と  

ータルサイト
 L i fe Support  Portal  Si te for 

Foreigners
外国人生活支援门户网站
Trang web cổng thông tin hỗ trợ 

cuộc sống cư dân người nước ngoài
विदेशीहरुका लागि जीवनयापन समर्थन 

पोर्टल साइट।

11 困
こ ま

ったときの連
れ ん ら く さ き

絡先
Contact information for help　遇到困难时的联络处　Thông tin liên lạc khi gặp khó khăn
समस्या पर्दा को लागि सम्पर्क जानकारी।　
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⃝生
せいか つ

活の相
そうだ ん

談
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船
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橋市外
が い こ く じ ん

国人総
そ う ご う

合相
そ う だ ん

談窓
ま ど ぐ ち

口　電
で ん わ

話 050-3101-3495 
Funabashi Multilingual Information Center  Tel.  050-3101-3495
船桥市外国人综合咨询处  电话 050-3101-3495
Cơ sở tư vấn tổng hợp cho cư dân nước ngoài tại thành phố Funabashi     Số điện thoại： 050-3101-3495
विदेशीहरूको लागि फुनबाशी शहर सामान्य परामर्श　फोन： 050-3101-3495 

市
し

役
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か い

11 番
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月
げ つ
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き ん よ う び
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 日
に ほ ん ご

本語・英
え い ご

語・中
ち ゅ う ご く ご

国語・韓
か ん こ く ご

国語・ベ
べ と な む

トナム語
ご

・ネ
ね ぱ ー る

パール語
ご

・イ
い ん ど ね し あ

ンドネシア語
ご

・フ
ふ ぃ り ぴ ん

ィリピン語
ご

・タ
た い

イ語
ご

・
ポ

ぽ る と が る

ルトガル語
ご

・ス
す ぺ い ん

ペイン語
ご

・ヒ
ひ ん で ぃ ー

ンディー語
ご

に対
た い お う

応
9：00AM – 5：00PM, Mon – Fri, support available in Japanese, English, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, 

Indonesian, Tagalog, Thai, Portuguese, Spanish, Hindi
 周一至周五 上午 9：00 至下午 5：00 为止 提供日语，英语，中文，韩语，越南语，尼泊尔语，印度尼西亚语，菲律
宾语，泰语，葡萄牙语，西班牙语，印地语服务
 Từ thứ Hai đến thứ Sáu, 9：00 sáng đến 5：00 chiều, hỗ trợ tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng 
Việt, tiếng Nepal, tiếng Indonesia, tiếng Philippines, tiếng Thái, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hindi
 सोमबार-शुक्रवार बिहान： ९：०० देखि अपराह्न ： ५：०० सम्म।  जापानी, अंग्रेजी, चिनियाँ, कोरियाली, भियतनामी, नेपाली, 
इन्डोनेसियाली, फिलिपिनो, थाई, पोर्तुगाली, स्पेनिश, हिन्दी भाषाहरुमा समर्थन।

外国人在留
支援センター

外
が い こ く じ ん

国人在
ざいりゅう

留支
し え ん

援セ
せ ん た ー

ンター（F
ふ れ す く

RESC）　電
で ん わ

話 0570-011000（ナ
な び だ い や る

ビダイヤル）
Foreign Residents Support Center (FRESC) 0570-011000 (Navi Dial: NTT’s call handling service 

called Navigation Dial) 
外国人在留支援中心 0570-011000（电话导航）
Trung tâm hỗ trợ lưu trú cho người nước ngoài (FRESC) 0570-011000 (Navi Dial)
विदेशी निवासीको समर्थन केन्द्र （FRESC）0570-011000 नेभिगेसन डायल

千
ち ば け ん

葉県外
が い こ く じ ん

国人相
そ う だ ん

談　電
で ん わ

話 043-297-2966　月
げ つ

～金
き ん よ う び

曜日  AM9:00～12:00/PM1:00～4:00
 日
に ほ ん ご

本語・英
え い ご

語・中
ち ゅ う ご く ご

国語・韓
か ん こ く ご

国語・タ
た い ご

イ語・ネ
ね ぱ ー る ご

パール語・ヒ
ひ ん で ぃ ー ご

ンディー語・タ
た が ろ ぐ ご

ガログ語・ス
す ぺ い ん ご

ペイン語・
ポ

ぽ る と が る ご

ルトガル語・ベ
べ と な む ご

トナム語・ロ
ろ し あ ご

シア語・イ
い ん ど ね し あ ご

ンドネシア語に対
た い お う

応
Chiba Consultation Service for Foreign Residents Tel: 043-297-2966
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提供日语、英语、中文、韩语、泰语、尼泊尔语、印地语、他加禄语、西班牙语、葡萄牙语、越南语、俄语、印度尼

西亚语服务
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9:00 sáng ～ 12:00 trưa/1:00 chiều ～ 4:00 chiều từ Thứ Hai đến thứ Sáu

34 35

⃝緊
きんきゅう

急時
じ

（急
いそ

いで連
れんら く

絡する時
とき

）
In case of an emergency　紧急时　Khi khẩn cấp आपतकालिन समयमा

事
じ け ん

件・事
じ こ

故 電
で ん わ

話 110 番
ば ん

（多
た げ ん ご

言語でも対
た い お う か の う

応可能）
Incident/Accident    Call 110 （Multilingual support available）　事件・事故       电话 110 号（可以提供多语言服务）　
Sự cố / tai nạn    Điện thoại 110 （Hỗ trợ đa ngôn ngữ）　घटना /दुर्घटना　　　फोन -११० （बहु भाषामा समर्थन गरिनेछ  ）

出入国在留
管理庁

病
び ょ う き

気・けが・火
か じ

事 電
で ん わ

話 119 番
ば ん

（多
た げ ん ご

言語でも対
た い お う か の う

応可能）
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बिमारी / चोटपटक  / आगलागी            फोन -११९ （बहु भाषामा समर्थन गरिनेछ ）

外国人在留総合
インフォメー

ションセンター

外
が い こ く じ ん

国人在
ざいりゅう

留総
そ う ご う

合イ
い ん ふ ぉ め ー し ょ ん せ ん た ー  

ンフォメーションセンター 電
で ん わ

話 0570-013904
General Information Center for Foreigners   0570-013904
外国人在留综合信息中心   0570-013904
Trung tâm thông tin tổng hợp dành cho người nước ngoài đang cư trú 0570-013904
विदेशीहरुका लागि सामान्य सूचना केन्द्र - ०५७०-०१३९०४ 

多
た げ ん ご

言語でも対
た い お う

応可
か の う

能
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धेरै भाषाहरूमा उपलब्ध

出入国在留管理庁　
外国人生活支援
ポータルサイト

外
が い こ く じ ん

国人生
せ い か つ

活支
し え ん

援ポ
ぽ ー た る さ い と  

ータルサイト
 L i fe Support  Portal  Si te for 

Foreigners
外国人生活支援门户网站
Trang web cổng thông tin hỗ trợ 

cuộc sống cư dân người nước ngoài
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पोर्टल साइट।

11 困
こ ま

ったときの連
れ ん ら く さ き

絡先
Contact information for help　遇到困难时的联络处　Thông tin liên lạc khi gặp khó khăn
समस्या पर्दा को लागि सम्पर्क जानकारी।　
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⃝その他
ほか

Others　其他　Khác　अन्य　

◦市
し

役
や く し ょ

所の手
て つ づ

続きでは通
つ う や く

訳サ
さ ー び す  

ービスを利
り よ う

用できます。
Interpretation service can be used for doing procedures at the City Office.
在市政府办理手续时，可以利用翻译服务。
Có thể sử dụng dịch vụ phiên dịch khi làm các thủ tục tại toà thị chính.
सियाकुस्योमा गरिने प्रक्रियाहरूका लागि अनुबाद सेवा उपलब्ध छन्।

◦ホ
ほ ー む ぺ ー じ  

ームページには、外
が い こ く

国の方
か た

に役
や く だ

立つ情
じょうほう

報をまとめたペ
ぺ ー じ  

ージがあります。

外国の方へ

There is a dedication page with useful information for foreigners on the homepage.
在官方网站上专设了总结了对外国人士有用信息的页面。
Trên trang chủ, có một trang tóm tắt thông tin hữu ích dành cho người nước ngoài.
होमपेजमा विदेशीहरूको लागि उपयोगी जानकारीको एक पृष्ठ दीइएकोछ।

（英
え い ご

語、中
ち ゅ う ご く ご

国語の他
ほ か

、やさしい日
に ほ ん

本語
ご

など）「外
が い こ く

国の方
か た

へ」
(in English, Chinese, simple Japanese, etc.) “For foreign nationals”
“致外国人士”（除了英语、中文以外，还有简单日语版等）
(Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật đơn giản, v.v.) “Dành cho người nước ngoài”
(अंग्रेजी, चिनियाँका साथै सरल जापानी भाषा, आदि) “विदेशीहरूको लागि”

◦市
し な い

内の公
こ う み ん か ん

民館など、いろいろな場
ば し ょ

所・時
じ か ん

間で日
に ほ ん ご

本語教
きょうしつ

室を開
か い

催
さ い

しています。

FIRA 日本語と
外国語を学ぼう

Japanese language classes are held at different times and places such as community centers etc. in the city.
在市内的公民馆等，不同地方、时间举办日语教室。
 Các lớp học tiếng Nhật được tổ chức tại nhiều địa điểm và thời gian khác nhau, chẳng hạn như hội trường công cộng 
trong thành phố.
शहर का विभिन्न सार्बजनिक हल इत्यधि, विभिन्न स्थान र  समयमा  जापानी भाषाका कक्षाहरु संचालन गरिरहेको छ।

◦障
しょうがい

害のある人
ひ と

についてもっと知
し

りましょう。　

障害者理解
啓発パンフ

レット

Deepen your knowledge of people with disabilities.
去更多的了解「残障」者
Hãy tìm hiểu thêm về người “khuyết tật”
“अशक्त” भएका व्यक्तिहरूको बारेमा अझ बढी सिकौं
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Hỗ trợ tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Nepal, tiếng Hindi, tiếng Tagalog, tiếng Tây 
Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Indonesia

चिबा प्रिफेक्चर विदेशी निवासी परामर्श 043-297-2966
सोमबार देखि शुक्रबार सम्म - बिहान ९:०० देखि १२:०० / दिउँसो १:०० देखि ४:००
जापानी, अंग्रेजी, चिनियाँ, कोरियाली, थाई, नेपाली, हिन्दी, तागालोग, स्पेनिश, पोर्चुगिज, भियतनामी, रुसी, र इन्डोनेसियाली भाषा 

समर्थन गर्दछ।

⃝便
べ ん り

利なア
あ ぷ り  

プリ
Useful applications　方便的应用程序（APP）　Ứng dụng tiện lợi
उपयोगी एप्लीकेसन् ।　

災
さ い が い

害時
じ

情
じょうほう

報提
ていきょう

供ア
あ ぷ り  

プリ「safety tips」

災害時情報提供
アプリ iOS

災害時情報提供
アプリ Android

Application for providing information during disasters “safety tips”
发生灾害时提供信息的应用程序（APP）「safety tips」
Ứng dụng cung cấp thông tin khi có thiên tai, thảm họa 「safety tips」
प्राकृतिक प्रकोप सूचना प्रावधान एप्लीकेसन्  “safety tips”

防
ぼうさいじょうほう

災情報「全
ぜ ん こ く

国避
ひ な ん じ ょ

難所ガ
が い ど  

イド」

全国避難所
ガイド iOS

全国避難所
ガイドAndroid

Disaster Prevention Information “National Evacuation Center Guide”
防灾信息「全国避难所指南」
Thông tin phòng chống thiên tai “Hướng dẫn nơi lánh nạn toàn quốc”
प्रकोप रोकथाम जानकारी “राष्ट्रियब्यापी हिनान्ज्यो गाइड”

ニ
に ゅ ー す

ュース「NHK WORLD Japan（19 言
げ ん ご

語）」

NHK 国際放送

News “NHK WORLD Japan (19 languages) “
新闻「NHK WORLD Japan(19 种语言）」
Tin tức「NHK WORLD Japan (19 ngôn ngữ)
समाचार  NHK WORLD JAPAN (19 भाषाहरू)

通
つ う や く

訳翻
ほ ん や く

訳ア
あ ぷ り  

プリ「V
ぼ い す

oice T
と ら

ra（31 言
げ ん ご

語）」

多言語音声翻訳
アプリ iOS

多言語音声翻訳
アプリ Android

Speech Translation App “VoiceTra” (available in 31 languages)
翻译软件 「Voice Tra(31 种语言 )」
App hỗ trợ phiên/biên dịch “Voice Tra (31 ngôn ngữ)”
व्याख्या / अनुवाद एप  “बोइसु -तोरा (31 भाषाहरू)”
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⃝ア
あ る ば い と

ルバイトをするときは、その前
まえ

に、資
し か く が い

格外活
かつど う

動許
き ょ か

可
（働

はたら

くことができるように認
みと

めてもらうこと）を受
う

けてください。
When doing part-time work, you must obtain permission to engage in 

activities outside previously granted status of residence.
打零工之前，请拿到资格外活动许可。
Trước khi làm việc bán thời gian, xin hãy nhận sự cho phép làm việc ngoài tư 

cách lưu trú.
आरुबाइतो गर्नु अघि आरुबाइतो को अनुमति पत्र लिनुहोस्। 

⃝ア
あ る ば い と

ルバイトをするときは、1週
しゅうかん

間に 28時
じ か ん

間を超
こ

えないでください。

18 時間
じかん じかん

+ 10 時間
When doing part-time work, do not exceed 28 working hours 

per week.
打零工时，1 周不能超过 28 小时。
Khi làm việc bán thời gian, xin đừng làm quá 28 tiếng trong 1 

tuần.
आरुबाइतो गर्दा हप्तामा २८ घण्टा भन्दा बढि नगर्नुहोला। 

2 つ以
いじょう

上のア
あ る ば い と

ルバイトをする場
ば あ い

合は、合
ごうけい

計して
1週

しゅうかん

間に 28時
じ か ん

間を超
こ

えないよう、注
ちゅうい

意してください。
Be careful not to exceed totally 28 working hours per week in 

case of doing 2 or more part-time jobs.
打 2 份以上的零工时，1 周总计不能超过 28 小时。请注意。
Nếu làm 2 việc trở lên thì nên chú ý tổng số  giờ  không được quá 28 tiếng trong 1 tuần.
२ ठाउँमा आरुबाइतो  गरेपनि हप्तामा २८ घण्टा भन्दा बढि नगर्नुहोला । 

超
こ

えていると、在
ざいりゅう

留資
し か く

格の変
へんこう

更や更
こうしん

新ができなくなります。
If you exceed it, you will not be able to change or renew your residence status.
如果超过的话，将无法更换及更新在留资格。
Nếu nế u vượ t quá  số  giờ  qui đị nh, thì có thể sẽ không thể gia hạn hay thay đổi tư cách lưu trú.
यदि बदी भएमा भिसा परिवर्तन वा नविकरण गर्न सकिने छैन। 

1 ア
あ る ば い と

ルバイトをするときの注
ち ゅ う い

意
Things to pay attention when at part-time work　打零工时的注意事项　Lưu ý khi làm việc bán 
thời gian　आरुबाइतो गर्ने बेला ध्यान दिनु पर्ने कुरा

留
りゅうがくせい

学生 Foreign students　留学生　Du họ c sinh अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी
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⃝ア
あ る ば い と

ルバイトをするときは、風
ふうぞ く て ん

俗店で働
はたら

いてはいけません。
When doing part-time job, you cannot work at an adult entertainment business.
不允许在风俗店打零工。
Khi làm việc bán thời gian, không được phép làm việc tại cửa hàng dị ch vụ  giải trí dành cho người lớn.
आरुबाइतो गर्दा एडल्ट मनोरन्जन व्यापार संग सम्बन्धित काम गर्न पाइने छैन।

風
ふうぞくてん

俗店とは、キ
き ゃ ば く ら

ャバクラ・ゲ
げ ー む せ ん た ー

ームセンター・パ
ぱ ち ん こ

チンコ店
てん

・ラ
ら ぶ ほ て る

ブホテル・ア
あ だ る と ぐ っ ず

ダルトグッズ販
はんばいてん

売店な
どです。

Adult entertainment businesses include cabaret clubs, game centers, pachinko parlors, love hotels, adult toy stores 
etc.

风俗店是指，陪酒俱乐部・游戏中心・老虎机店・情人旅馆・成人用品销售店等。
Cửa hàng giải trí dành cho người lớn bao gồm câu lạc bộ quán rượu, trung tâm trò chơi, cửa hàng pachinko, khách 

sạn tình yêu, cửa hàng kinh doanh đồ chơi người lớn, v.v…
एडल्ट मनोरन्जन व्यापार भन्नाले, क्यबाकुरा,गेम सेन्टर ,पाचिन्को ,लब होटेल र बयस्कको  सामान बेच्ने पसलहरु हुन्।  

仕
し ご と

事の内
ないよう

容が皿
さら

洗
あら

いやホ
ほ ー る す た っ ふ

ールスタッフでも違
い は ん

反になり、罰
ばっそく

則または強
きょうせい

制送
そうかん

還（自
じ ぶ ん

分の国
くに

に帰
き こ く

国さ
せられること）の対

たいしょう

象となります。
It is a violation even if you work there as dishwasher or hall staff  and you will be subject to penal provisions or forced 

repatriation.
工作内容即使是刷碗或大堂服务生也是违规，将成为处罚或被强制遣送回国的对象。
“Ngay cả nội dung công việc là rửa bát hoặc làm nhân viên phục vụ thì  đều là vi phạm, cho nên phải chịu phạt 

hoặc bị đuổi về nước.”
काम गर्ने ठाउँमा  डिशवाशिंग या हलमा काम गर्दा पनि नियम को उल्लङ्घन गरेको मानिनेछ र दण्ड स्वरुप स्वदेश फिर्ता गर्न सकिनेछ। 

風
ふうぞくてん

俗店かどうか判
はんだん

断するのは警
けいさつ

察です。
Whether the said shop is an adult entertainment establishment or not will be decided by the police.
判断是否是风俗店的是警察。
Việ c phán đoán xem đó  có phải là  cửa hàng dị ch vụ  giải trí dành cho người lớn hay không là  việ c củ a phí a cả nh sá t.
एडल्ट मनोरन्जन व्यापार भए नभएको पुलिसले निर्णय गर्नेछ। 
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